
 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Số:         /QĐ-ĐHV 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Nghệ An, ngày      tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng các công trình công bố năm 2024 trên các tạp chí khoa học 

có trong cơ sở dữ liệu của Web of Science hoặc Scopus  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;  

 Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg, ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường, 

Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Vinh; Nghị quyết 38/NQ-HĐT ngày 25/10/2024 của Hội đồng trường, Trường Đại 

học Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Vinh về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo của Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 

737/QĐ-ĐHV, ngày 01/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ kết quả thẩm định của Phòng KH&HTQT, Phòng KHTC; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng KH&HTQT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thưởng cho các tác giả là cán bộ, giảng viên hiện đang công tác tại 

Trường Đại học Vinh, có công trình công bố năm 2024 trên các tạp chí khoa học có 

trong cơ sở dữ liệu của Web of Science hoặc Scopus, trong bài báo ghi rõ địa chỉ tác 

giả thuộc Trường Đại học Vinh (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Định mức thưởng cho mỗi công trình theo Quy chế chi tiêu nội bộ 2024 

ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-ĐHV, ngày 01/4/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Vinh. 

Tổng kinh phí thưởng: 2.957.053.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm năm mươi bảy, 

không trăm năm mươi ba ngàn đồng).     
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng các đơn vị: Khoa học và Hợp tác quốc tế, Hành chính Tổng hợp, Kế 

hoạch - Tài chính; Trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

     Nơi nhận:  
- Theo Điều 3; 

- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Kho bạc NN Nghệ An (để p/h); 

- BTT website; eOffice; 

     - Lưu: HCTH, KHTC, KH&HTQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 



STT Title Author full names Source title Funding Details

Chỉ mục trích dẫn của 

tạp chí (SCIE, A&HCI, 

SSCI, ESCI, CPCI-S, 

Scopus)

Ranking 

tạp chí 

(Hạng Q theo 

Scimago Journal & 

Country Rank )

Tác giả 

chính/liên hệ

Kinh phí 

thường tác giả 

chính/liên hệ 

Trường ĐHV

Kinh phí 

thưởng đồng 

tác giả Trường 

ĐHV

Tổng kinh 

phí thưởng 

(triệu đồng)

Tác giả đại diện Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) (11) (13) (14) (15)

P1

Influence of external magnetic field on 

electromagnetically induced grating in a 

degenerate two-level atomic medium

Bang, Nguyen Huy; Nga, Luong Thi Yen; 

Quang, Ho Hai; Van Ai, Nguyen; Van 

Thuan, Phan; Hien, Nguyen Thi Thu; Dong, 

Hoang Minh); Van Doai, Le

Applied Physics B: 

Lasers and Optics

Vietnam’s Ministry of 

Education and Training, 

(B2023-TDV-08)

SCIE Q3

Nguyễn Huy 

Bằng/Lê Văn 

Đoài

6.667 6.667 13.333 Lê Văn Đoài

P2

Anti-Phytopathogenic and Phytotoxic 

Effects of Annona glabra Lin. and Annona 

muricata Lin. Seed Extracts: In vitro and In 

vivo Assessment, Bioactive Compound 

Quantification, and Mechanism Involved

Le Dang, Quang; Quoc Nguyen, Cuong; De 

Tran, Quang; Kim, Jin-Cheol; Thi Vo, Kieu 

Anh; Thi Cao, Hong; Thi Nguyen, Xuyen; 

Huy Nguyen, Trung; Thi Nguyen, Thu 

Trang; Huu Nguyen, Tung; Tu Ho, Cuong; 

Thanh Nguyen, Cong; Tam Le, The; Son 

Nguyen, Vu; Ja Choi, Gyung

ChemistrySelect

Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST (CSCL 

13.02/23–24)

SCIE Q3

Le Dang 

Quang/ De 

Tran Quang 

0.000 0.889 0.889 Lê Thế Tâm

P3

Maximal inequalities for normed double 

sums of random elements in martingale type 

p Banach spaces with applications to 

degenerate mean convergence of the 

maximum of normed sums

Rosalsky, Andrew; Vǎn Thành, L.ê.

Numerical Algebra, 

Control and 

Optimization

Không Scopus Q3

Rosalsky, 

Andrew/ Lê 

Văn Thành 

4.167 8.333 12.500 Lê Văn Thành

P4

Optimization of Heat Pump Drying Process 

for Schefflera heptaphylla Leaves by the 

Response Surface Methodology

Thanh, Nguyen Tan; Nhi, Nguyen Thi Uyen; 

Thang, Tran Dinh; Huyen, Nguyen Thi

Indian Journal of 

Agricultural 

Research

Không Scopus Q3

Nguyễn Tân 

Thành / Nguyễn 

Thị Huyền 

6.250 6.250 12.500 Nguyễn Tân Thành

Nguyen Thi Uyen Nhi 

không thuộc cán bộ 

Trường; Nguyen Thi 

Huyen đứng tên 2 đơn vị

P5

Five New Furostanol Glycosides from the 

Fruits of Tribulus terrestris with NO 

Production Inhibitory Activity

Kiem, Phan Van; Quoc, Nguyen Van; Tai, 

Bui Huu; Yen, Pham Hai; Huy Hoang, 

Nguyen; Thi Thuy Hang, Dan; Huong, Phan 

Thi Thanh; Anh Bang, Ngo; Dung, Duong 

Thi; Trang, Do Thi; Giang, Le Duc

Chemistry and 

Biodiversity

 NAFOSTED, 

(104.01‐2021.03); ., 

NAFOSTED

SCIE Q3 Phan Văn Kiệm 0.000 2.424 2.424 Nguyễn Văn Quốc

P6

Teaching Mathematics Through Project-

Based Learning in K-12 Schools: A 

Systematic Review of Current Practices, 

Barriers, and Future Developments

Nguyen, Hang Thi My; Nguyen, Giang Thi 

Chau; Thai, Lam Thi Hong; Truong, Dung 

Thi; Nguyen, Bich Ngoc

TEM Journal Không Scopus Q3

Nguyễn Thị Mỹ 

Hằng /Nguyễn 

Thị Châu Giang 

8.333 16.667 25.000
Nguyễn Thị Mỹ 

Hằng

P7

Chemical Compositions of Essential Oils 

from the Leaves of Camellia pukhangensis 

and C. quephongensis

Huong, Le Thi; Dai, Do Ngoc; Pham, Ty 

Viet; Giang, Nguyen Thi An; Hao, Nguyen 

Thanh; Gioi, Dong Huy; Linh, Nguyen 

Ngoc; Son, Ninh The

Chemistry of 

Natural Compounds
Không SCIE Q3

Lê Thị Hương/ 

Ninh Thế Sơn
6.667 6.667 13.333 Lê Thị Hương

P8

Fusion consistency for industrial robot 

navigation: An integrated SLAM 

framework with multiple 2D LiDAR-visual-

inertial sensors

Nam, Dinh Van; Danh, Phan Thanh; Park, 

Chung Huyk; Kim, Gon-Woo

Computers and 

Electrical 

Engineering

KRIT; Ministry of 

Science, ICT and Future 

Planning, MSIP, (IITP-

2024-2020-0-01462); 

Defense Acquisition 

Program Administration, 

DAPA, (KRIT-CT-22-

006-002)

SCIE Q1

Dinh Van 

Nam/Kim Gon 

Woo

6.667 6.667 13.333 Đinh Văn Nam

P9

Highly coherent supercontinuum generation 

in a photonic crystal fiber based on 

GeSe2–As2Se3–PbSe chalcogenide in the 

mid-infrared region

Hong, Tham Tran; Xuan, Thuan Nguyen; 

Nguyen, Hue Thi; Hoang, Van Thuy; Van 

Le, Hieu

Applied Optics Không SCIE Q2

Hong, Tham 

Tran/Van Le, 

Hieu

0.000 8.000 8.000 Hoàng Văn Thụy

P10

An Adaptive Neural Fuzzy Inference 

System for the Estimation of the 

Atmospheric Corrosion Rate of Steel

Nguyen, Trong-Ha; Nguyen, Kieu-Vinh T.; 

Phan, Van-Long; Nguyen, Duy-Duan

Engineering, 

Technology and 

Applied Science 

Research

Không Scopus Q2

Nguyễn Trọng 

Hà/

Nguyễn Duy 

Duẩn

10.000 20.000 30.000 Nguyễn Trọng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THƯỞNG CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ NĂM 2024 TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC CÓ TRONG CSDL CỦA WOS, SCOPUS

TỪ NGUỒN KINH PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-ĐHV ngày                 tháng             năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
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P11

Structural test and FEM analysis of a 

thermal bridge connection employing the 

UHPC system for concrete cladding wall

Cuong, Nguyen Huu; An, Hyoseo; Han, 

Tran-Van; An, Sanghee; Shin, Jiuk; Lee, 

Kihak

Results in 

Engineering

., NRF; JeongYang SG 

Co. Ltd; JeongYang SG 

Co., Ltd.; Ministry of 

Education, MOE, (RS-

2023-00271991); 

Ministry of Education, 

MOE

Scopus Q1

Nguyễn Hữu 

Cường/

Kihak Lee

1.667 1.111 2.778
Nguyễn Hữu 

Cường

TG Nguyễn Hữu Cường 

đứng tên 2 đơn vị

P12

The Effects of Lead and Cross-Talk 

Between Lead and Pea Aphids on Defence 

Responses of Pea Seedlings

Morkunas, Iwona; Woźniak, Agnieszka; 

Bednarski, Waldemar; Ostrowski, Adam; 

Kęsy, Jacek; Glazińska, Paulina; 

Wojciechowska, Julia; Bocianowski, Jan; 

Rucińska-Sobkowiak, Renata; Mai, Van 

Chung; Karolewski, Zbigniew; Labudda, 

Mateusz; Batista, Anielkis; Jeandet, Philippe

International Journal 

of Molecular 

Sciences

Poznań University of Life 

Sciences; Narodowe 

Centrum Nauki, NCN, 

(2017/25/N/NZ9/00704); 

Narodowe Centrum 

Nauki, NCN

SCIE Q1
Morkunas, 

Iwona
0.000 1.905 1.905 Mai Văn Chung

P13

Optimization of dispersions in benzene-core 

square photonic crystal fibers for mid-

infrared supercontinuum generation with 

very low peak power

Nguyen Thi, Thuy; Trong, Duc Hoang; Chu 

Van, Lanh
Optik

This work was supported 

by Hue University under 

the Core Research 

Program, Grant No. 

NCTB.DHH.2024.07.

Scopus Q2

Nguyen Thi 

Thuy/Chu Van 

Lanh

2.500 3.333 5.833 Chu Văn Lanh

P14

Impact of the correlation between doping 

content and ions distribution in Gd-doped 

CoFe2O4 nanoparticles on their magnetic 

properties and heating efficiency

Nguyen, Luu Huu; Bang, Truong Hai; Nam, 

Nguyen Hoai; Thu, Ha Phuong; Manh, Do 

Hung; Tam, Le The (58096124600); Van 

Tuan, Dinh; Tuyet, Phan Thi Hong; Phong, 

Pham Thanh; Nam, Pham Hong

Journal of Materials 

Science

Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST, (VAST03.01/23-

24); Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST

SCIE Q1

Nguyen Luu 

Huu/Pham 

Hong Nam

0.000 5.333 5.333 Lê Thế Tâm

P15

Mid-infrared supercontinuum generation in 

As2S3-circular photonic crystal fibers 

pumped by 4.5 µm and 6 µm femtosecond 

lasers

Van, Ben Chu; Le Tran, Bao Tran; Van, 

Lanh Chu

Journal of the 

Optical Society of 

America B: Optical 

Physics

NAFOSTED, (103.03-

2023.01); ., NAFOSTED
SCIE Q2

Chu Van Ben/

Chu Van Lanh
5.000 6.667 11.667 Chu Văn Lanh

Le Tran, Bao Tran 

không thuộc cán bộ 

Trường

P16

Assessing coastal community resilience to 

climate change in Central Vietnam through 

the Climate Disaster Resilience Index 

(CDRI)

Giang, Nguyen Thi Huong; Minh, Tran 

Xuan; Ha, Hoang Dung; Chung, Nguyen Thi 

Kim

Environmental 

Research 

Communications

Không SCIE Q1

Nguyen Thi 

Huong 

Giang/Tran 

Xuan Minh

26.667 40.000 66.667
Nguyễn Thị 

Hương Giang

P17

Settlement Process and Belief 

Characteristics of the Chinese People in the 

Southern Vietnam in the XVII-XIX 

Centuries

Van, Bui Thi Anh; Co, Nguyen Dinh; 

Nguyen, Tran Cao; Chi, Nguyen Tung Thao; 

Hiep, Tran Xuan

Journal of 

Ecohumanism

VNU University of Social 

Sciences and Humanities, 

(USSH-2024.39)

Scopus Q2

Bui Thi Van 

Anh/Tran Xuan 

Hiep

0.000 2.000 2.000 Trần Cao Nguyên

P18

Enhancement of Damping-Off Disease 

Control in Tomatoes Using Two Strains of 

Trichoderma asperellum Combined with a 

Plant Immune Stimulant

Intana, Warin; Promwee, Athakorn; Wijara, 

Kanjarat; Nguyen, Hien Huu
Agronomy

Agricultural Microbial 

Production and Service 

Center; Walailak 

University, WU

SCIE Q1

Intana, Warin/ 

Promwee  

Athakorn

0.000 6.667 6.667 Nguyễn Hữu Hiền

P19

Chemical Compositions and Antimicrobial 

and Mosquito Larvicidal Activities of the 

Leaf Essential Oils of Goniothalamus 

yunnanensis W.T.Wang and G. touranensis 

Ast: Experimental and In Silico Approaches

Ngoc Dai, Do; Ngoc Sam, Ly; Huong, Le 

Thi; Huy Hung, Nguyen; Xuan Ha, Nguyen; 

Thi Tra, Nguyen; Ngoc Linh, Nguyen; The 

Son, Ninh

Chemistry and 

Biodiversity
Không SCIE Q3

Đỗ Ngọc Đài/ 

Ninh Thế Sơn 

(liên hệ)

0.000 3.333 3.333 Lê Thị Hương

P20

Ultra-broadband mid-infrared 

supercontinuum generation in square lattice 

As2S3 chalcogenide photonic crystal fibers

Chu Van, Ben; Dang Van, Trong; Phan Thi, 

Lan; Chu Van, Lanh
Optik

 NAFOSTED, (103.03-

2023.01); ., NAFOSTED
Scopus Q2

Chu Van Ben/

Chu Van Lanh
2.500 2.500 5.000 Chu Văn Lanh

Dang Van, Trong không 

thuộc cán bộ Trường

P21

Prediction of remaining design resistance 

and bending stiffness of the steel column 

base plate considering metal corrosion 

using GA-ANN model

Nguyen, Duy-Duan; Tran, Ngoc-Giang; Ho, 

Viet-Chuong; Nguyen, Trong-Ha

Case Studies in 

Construction 

Materials

Ministry of Education and 

Training of Vietnam 

under project No. 

B2024\u2013TDV\u2013

05. 

SCIE Q1

Nguyễn Duy 

Duẩn/

Nguyễn Trọng 

Hà

13.333 20.000 33.333 Nguyễn Trọng Hà

Tran, Ngoc-Giang 

không thuộc cán bộ 

Trường

P22

Impact of Entrepreneurship Education and 

Policy on Vietnamese Youth’s 

Entrepreneurship Readiness and Intentions

Ho, Anh Thi Dieu; Hoang, Van Thi Thuy; 

Tran, Na Le Thi; Nguyen, Sao Nu Hai; 

Hoang, Thuong Thi Cam; Nguyen, Thuy 

Minh Vu

International Review 

of Management and 

Marketing 

Không Scopus Không xếp hạng

Ho Thi Dieu 

Anh/Hoang Thi 

Thuy van

5.000 10.000 15.000 Hồ Diệu Ánh
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P23

Adaptive neural tracking control for flexible 

joint robot including hydraulic actuator 

dynamics with disturbance observer

Phan, Van Du; Vo, Cong Phat; Ahn, Kyoung 

Kwan

International Journal 

of Robust and 

Nonlinear Control

 NRF; Ministry of 

Education, MOE, 

(2021RIS‐003); Ministry 

of Education, MOE

SCIE Q1

Phan Văn 

Dư/Ahn 

Kyoung Kwan

6.667 8.889 15.556 Phan Văn Dư

P24

Synergistic effect of the heterojunction g-

C3N4/Bi2MoO6/clinoptilolite to enhance 

the photocatalytic degradation of antibiotics 

in water in the presence of persulfate

Le, Phuong Thu; Nguyen, Thu Phuong; Do, 

Thi Hai; Nguyen, Hong Nam; Dinh, Thi Mai 

Thanh; Phan, Thi Thuy; Tsubota, Toshiki; 

Nguyen, Trung Dung

Environmental 

Science: Water 

Research and 

Technology

 VAST, (VAST07.03/23-

24); Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST

SCIE Q1

Le, Phuong 

Thu /Nguyen 

Trung Dung

0.000 3.333 3.333 Phan Thị Thùy

P25

Acronychia pedunculata Essential Oils from 

Vietnam: Chemical Constituents, 

Enzymatic Inhibitory Activities and 

Molecular Docking Study

Kim-Anh, Nguyen T.; Nguyen, Trang H.D.; 

Vu, Danh C.; Le, Duc Giang; Trung, Hoang 

Van; Tung, Bui Thanh; Phuong, Nguyen Thi; 

Huong, Le Thi; Ngan, Nguyen Thi

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3

Nguyễn Thị 

Kim 

Anh/Nguyễn 

Thị Ngần

0.000 8.889 8.889 Hoàng Văn Trung

P26

A botanical nanoemulsion against 

phytopathogenic fungi Colletotrichum sp. 

and Fusarium oxysporum: Preparation, in 

vitro and in vivo bioassay

Le Dang, Quang; Nguyen, Cuong Quoc; Vo, 

Thi Kieu Anh; Nguyen, Thi Thu Trang; 

Pham, Quang Duong; Nguyen, Thi Xuyen; 

Cao, Thi Hong; Tran, Quang De; Le, The 

Tam; Do, Thi Hanh; Chu, Van Tan; Nguyen, 

Thi Bich Hong

Journal of Natural 

Pesticide Research

Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST

Scopus Q1 Le Dang Quang 0.000 1.111 1.111 Lê Thế Tâm

P27

A Study on the Prediction of Apartment 

Prices using the GBRT model: A Case 

Study in Vinh City, Vietnam

Tran, Ha-Lan; Thi, Thuy-Linh Tran; Tran, 

Thanh-Vu; Thi, Doan-Huong Doan; Nguyen, 

Trong-Ha

Engineering, 

Technology and 

Applied Science 

Research

Không Scopus Q2

Trần Hà Lan/

Nguyễn Trọng 

Hà

5.000 8.000 13.000 Nguyễn Trọng Hà

Tran Thi Thuy Linh, 

Tran Vu Thanh không 

thuộc cán bộ Trường

P28

Some Mean Convergence Theorems for the 

Maximum of Normed Double Sums of 

Banach Space Valued Random Elements

Rosalsky, Andrew; Thành, Lê Vǎn; Thuy, 

Nguyen Thi

Acta Mathematica 

Sinica, English 

Series

Không SCIE Q2

Rosalsky, 

Andrew/Lê 

Văn Thành

10.000 26.667 36.667 Lê Văn Thành

P29

Soil Properties Variation Valued in Relation 

to Land Use and Management Practices in 

Vietnam

Dinh, K.H.T.; Shima, K.

Indian Journal of 

Agricultural 

Research

Không Scopus Q3
Đinh Thị Kim 

Hảo
4.167 4.167 8.333 Đinh Thị Kim Hảo

TG Đinh Thị Kim Hảo 

đứng tên 2 đơn vị

P30

Limonoid Constituents of Xylocarpus 

granatum Fruits from Vietnam: 

Antioxidant, Anti-Inflammatory Activities, 

and Molecular Docking Studies

Tran, Hieu T.; Nguyen, Tuan N.; Phan, Thuy 

T.; Cao, Chau H. M.; Kuo, Ping C.; Tran, 

Thang D.

Tropical Journal of 

Natural Product 

Research

B2021-TDV-07 SCIE Q4

Tran Trung 

Hieu/Tran Dinh 

Thang

0.000 1.667 1.667 Phan Thị Thùy

Tran Trung Hieu, Cao 

Hoang Minh Chau 

không thuộc cán bộ 

Trường

P31

An Enhanced Extremum Seeking-Based 

Energy Management Strategy with 

Equivalent State for Hybridized-Electric 

Tramway-Powered by Fuel 

Cell–Battery–Supercapacitors

Truong, Hoai Vu Anh; Trinh, Hoai An; Do, 

Tri Cuong; Nguyen, Manh Hung; Phan, Van 

Du; Ahn, Kyoung Kwan

Mathematics

 NRF; Ministry of 

Education, MOE, 

(2021RIS‐003); Ministry 

of Education, MOE

SCIE Q2

Truong, Hoai 

Vu Anh/Ahn, 

Kyoung Kwan

0.000 3.333 3.333 Phan Văn Dư

P32

Uncovering the Challenges and 

Requirements of Elementary School 

Teachers in Implementing STEM 

Educational Activities in Vietnam

Nguyen, Nhung T.P.; Tran, Ly H.

International Journal 

of Learning, 

Teaching and 

Educational Research

Không Scopus Q3
Nguyen, Nhung 

T.P.
8.333 16.667 25.000

Nguyễn Thị 

Phương Nhung

P33
Colossal Kerr nonlinearity without 

absorption in a five-level atomic medium
Bang, Nguyen Huy; Van Doai, Le Scientific Reports

Vingroup Innovation 

Foundation, (DA00076)
SCIE Q1

Nguyễn Huy 

Bằng/Lê Văn 

Đoài

13.333 26.667 40.000 Lê Văn Đoài

P34

Control of magnetism on the topological 

SnTe(001) surface by doping, strain, and 

gap opening

Hoi, Bui D.; Khoa, Doan Q.; Dung, Nguyen 

T.; Viet, Ho; Lam, Vo T.

Journal of 

Magnetism and 

Magnetic Materials

., NAFOSTED, (103.01-

2021.68)
SCIE Q2

Bui D Hoi
0.000 4.000 4.000 Nguyễn Tiến Dũng

P35

Two-channel optical bistability and 

multistability in a degenerate four-level 

atomic medium under a static magnetic field

Hien, Nguyen Thi Thu; Dan, Nguyen Linh; 

Bang, Nguyen Huy; Khoa, Dinh Xuan; Van 

Phu, Nguyen; Anh, Nguyen Thi Lan; Huong, 

Mai Thi Thu; Nhung, Luong Thi Cam; Linh, 

Tran Thi Truc; Thuy, Le Thi; Chau, Nguyen 

Thi Yen; Anh, Le Nguyen Mai; Van Doai, Le

Scientific Reports
Vingroup Innovation 

Foundation, (DA00076)
SCIE Q1

Nguyễn Thị 

Thu Hiền/Lê 

Văn Đoài

6.667 8.205 14.872 Lê Văn Đoài

P36

Mechanical properties and structural 

behaviors of reinforced concrete beams 

subjected to various degrees of corrosion

Nguyen, Thanh-Hung; Vuong, Hoang-

Thach; Nguyen, Duy-Duan; Chien, Van 

Cong; Dao, Duy-Kien

International Journal 

of Civil Engineering
HCM UTE T2024 SCIE Q2

Nguyễn Thanh 

Hưng/

Đào Duy Kiên

0.000 4.000 4.000 Nguyễn Duy Duẩn
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P37
Investigating the Long-Term Effects of 

Anthropogenic Practices on Soil Features
Hoang, V.H.T.; Phan, H.Y.H.; Le, T.N. Mausam Không SCIE Q3

Hoang, V.H.T/

 Le, T. N.
0.000 8.889 8.889

Hoàng Phan Hải 

Yến

P38

Chalcogenide Ge20Sb5Se75 photonic 

crystal fiber with seven air-hole rings for 

ultraflat mid-infrared supercontinuum 

generation

Van, Lanh Chu; Le Tran, Bao Tran Laser Physics Không SCIE Q3 Chu Van Lanh 13.333 13.333 26.667 Chu Văn Lanh

Le Tran Bao Tran 

không thuộc cán bộ 

Trường

P39

Thickness and Temperature-Dependent 

Traits of CdSe/CdSeS Heterostructure 

Nanocrystals

Van Duong, Pham; Thi, Le Anh; Toan, Le 

Duc; Tung, Do Hoang; Hieu, Do Minh; 

Trung, Le Canh; Tuyen, Nguyen Trong; 

Hoa, Nguyen Minh

Journal of Electronic 

Materials

International Center for 

Physics of the Institute of 

Physics No. ICP.2023.08

SCIE Q2

Pham Van 

Duong/Nguyen 

Minh Hoa

0.000 2.500 2.500 Lê Cảnh Trung

P40

Observation of giant group index in a multi-

level 85Rb atomic medium at room 

temperature

Bang, Nguyen Huy; Van Ai, Nguyen; Son, 

Doan Hoai; Van Thuan, Phan; Nga, Luong 

Thi Yen; Quang, Ho Hai; Khoa, Dinh Xuan; 

Trung, Le Canh; Trang, Do Mai; Van Doai, 

Le

Optics Letters
Vingroup Innovation 

Foundation, (DA00076)
SCIE Q1 Lê Văn Đoài 13.333 18.667 32.000 Lê Văn Đoài

P41

Single layer vanadium oxide assisted 

switchable metasurfaces for transmissive 

and reflective polarization conversion

Nguyen, Thi Quynh Hoa; Nguyen, Thi Minh; 

Nguyen, Hong Quang
Physica Scripta Không SCIE Q2

Nguyen Thi 

Quynh Hoa
20.000 40.000 60.000 Nguyễn Thị Minh

P42

A refined quasi-3D model for buckling and 

free vibration of functionally graded 

saturated porous plate resting on elastic 

foundation

Trang, Vu Thi Thu; Van Long, Nguyen; Tu, 

Tran Minh; Hai, Le Thanh

Archive of Applied 

Mechanics

NAFOSTED, (107.02-

2021.16); ., NAFOSTED
SCIE Q2

Vu Thi Thu 

Trang/

Nguyen Van 

Long

0.000 5.000 5.000 Lê Thanh Hải

P43

Quantifying sustainability: A sectoral and 

farm-level indicator system for sustainable 

aquaculture in Quang Ninh province 

(Vietnam)

Nguyen, An Thinh; Tran, Bao Ngoc; Le, 

Huyen Trang; Pham, Thuy Linh ; Vu, 

Thuong T.; Hoang, Huong T.; Nguyen, Mai 

Huong T. ; Tran, Tuyen T.; Lee, Sung Jae ; 

Cruz, Alyssa Dela 

Multidisciplinary 

Science Journal
Không Scopus Q4

Nguyen An 

Thinh
0.000 1.333 1.333 Trần Thị Tuyến

P44

Development of machine learning based 

seismic retrofit scheme for AFRP retrofitted 

RC column

To, Quoc Bao; Lee, Kihak; Cuong, Nguyen 

Huu; Shin, Jiuk
Structures

., NRF; Ministry of 

Education, MOE, (RS-

2023-00271991); MSIT, 

(RS-2024-00348713)

SCIE Q1
To Quoc Bao/

Jiuk Shin
0.000 3.333 3.333

Nguyễn Hữu 

Cường

Nguyễn Hữu Cường 

đứng tên 2 đơn vị

P45

Supercontinuum generation in a large-core 

low birefringence lead-bismuth-gallate 

photonic crystal fiber

Van Le, Hieu; Hong, Phuong Nguyen Thi; 

Nguyen, Hue Thi; Kasztelanic, Rafal; 

Buczyński, Ryszard; Hoang, Van Thuy

Optics 

Communications
Không SCIE Q2

Le Van 

Hieu/Hoang 

Van Thuy

10.000 6.667 16.667 Hoàng Văn Thụy

P46
Recent Progress in the Isolation and 

Bioactivities of Carbazole Alkaloids

Dau-Xuan, Duc; Nguyen-Thi, Chung; Vo-

Cong, Dung

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3 Dau Xuan Duc 13.333 26.667 40.000 Nguyễn Thị Chung

P47

Switchable bi-functional water-based 

metasurface for high efficiency and 

wideband polarization conversion and 

absorption

Nguyen, Thi Quynh Hoa; Phan, Huu Lam; 

Nguyen, Thi Minh; Nguyen, Ngoc Hieu; Le, 

Dac Tuyen; Bui, Xuan Khuyen; Vu, Dinh 

Lam; Kim, Jung-Mu

Optical Materials
., NAFOSTED, (103.02-

2021.44); ., NAFOSTED
SCIE Q1

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa
13.333 6.667 20.000

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa

P48

Mid-span displacement and damage degree 

predictions of RC beams under blast 

loading using machine learning-based 

models

Tran, Phi-Long; Tran, Viet-Linh; Kim, Jin-

Kook
Structures

., NRF; Seoul National 

University of Science and 

Technology; MSIT, 

(2022R1F1A1074002)

SCIE Q1
Phi-Long Tran/

Jin-Kook Kim
0.000 8.889 8.889 Trần Viết Linh

P49

Graphitic carbon nitride supported silver 

nanoparticles (AgNPs/g-C3N4): synthesis 

and photocatalytic behavior in the 

degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic 

acid

Lan, Phung Thi; Hao, Nguyen Hoang; Hieu, 

Nguyen Trung; Ha, Nguyen Thi Thu; 

Brown, C. Trevor; Cam, Le Minh

RSC Advances

Ministry of Science and 

Technology, MOST, 

(ĐTĐL.CN-66/19); Bộ 

Giáo dục và Ðào tạo, 

MOET, (B2022-TDV-06)

SCIE Q1

Phùng Thị 

Lan/Lê Minh 

Cầm

0.000 4.444 4.444 Nguyễn Hoàng Hào

P50

Knowledge gaps and opportunities for 

conservation with orchid collectors in 

Vietnam

Davis, Elizabeth Oneita; Graves, Adam; 

Block, Heinfried; Powell, Christy; Cao, 

Trung Tien

Biotropica Không SCIE Q1
Davis, 

Elizabeth Oneita 
0.000 10.667 10.667 Cao Tiến Trung
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P51

Tributelosides A−D: Four Undescribed 

Spirostan Glycosides Isolated from the 

Branches and Leaves of Tribulus terrestris 

with Their NO Production Inhibitory 

Activity in LPS Activated RAW 264.7 Cells

Van Quoc, Nguyen; Huy Hoang, Nguyen; 

Huu Tai, Bui; Hai Yen, Pham; Thi Cuc, 

Nguyen; Thanh Huong, Phan Thi; Thi Dung, 

Duong; Thi Trang, Do; The Cuong, Nguyen; 

Duc Giang, Le; Van Kiem, Phan

Chemistry and 

Biodiversity

Ministry of Science and 

Technology, MOST; ., 

NAFOSTED, 

(104.01‐2021.03)

SCIE Q3

Nguyễn Văn 

Quốc (chính)/ 

Phan Văn Kiếm 

(liên hệ)

3.333 2.424 5.758 Nguyễn Văn Quốc

P52

Essential Oil and Waste Hydrosol of 

Ocimum Tenuiflorum L.: A Low-Cost Raw 

Material Source of Eugenol, Botanical 

Pesticides, and Therapeutic Potentiality

Giang Le, Duc; Satyal, Prabodh; Giang 

Nguyen, Hai; Nhi Nguyen, Thi Uyen; Nhung 

Nguyen, Cam; Hang Le, Thuy; Huynh Le, 

Van; Luong Ngo, Xuan; Hoa Le, Thi Mai; 

Hoa Vo, Van; Thuong Vo, Thanh; Hung 

Nguyen, Huy; Hung Nguyen, Van; Setzer, 

William N.

Chemistry and 

Biodiversity

Aromatic Plant Research 

Center, APRC
SCIE Q3

Lê Đức Giang 

/Nguyễn Huy 

Hùng

3.333 0.952 4.286 Lê Đức Giang

Các tác giả Hai Giang 

Nguyen, Thi Uyen Nhi 

Nguyen, Cam Nhung 

Nguyen, Thuy Hang Le, 

Van Huynh Le không 

phải cán bộ Trường

P53

Flexible Mechanical Sensors for Plant 

Growth Monitoring: An Emerging Area for 

Smart Agriculture

Phan, Thi Thu Hien; Ngo, Thi Mai Vi; Phan, 

Hoang-Phuong
Sensors

ARC, (DP230101312); 

Australian Research 

Council, ARC; University 

of New South Wales, 

UNSW, (PS65695); 

University of New South 

Wales, UNSW

SCIE Q1

Phan, Thi Thu 

Hien/Phan 

Hoang Phuong

6.667 17.778 24.444 Phan Thị Thu Hiền

P54

Sesquiterpene Hydrocarbon-rich Essential 

Oil from Teucrium viscidum Blume and its 

Antimicrobial and Mosquito Larvicidal 

Activities

Khoa, Vu V.; Dai, Do N.; Huong, Le T.; 

Thinh, Bui B.

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3

Vu Van Khoa, 

Bui Bao Thinh
0.000 6.667 6.667 Lê Thị Hương

P55

Electromagnetically induced grating via 

amplitude and phase modulations in a three-

level V-type atomic medium

Hien, Nguyen Thi Thu; Bang, Nguyen Huy; 

Cuong, Bui Van; Anh, Nguyen Thi Quynh; 

Khoa, Dinh Xuan; Nga, Luong Thi Yen; 

Dong, Hoang Minh; Anh, Nguyen Tuan; Ai, 

Nguyen Van; Thuan, Phan Van; Mai Anh, 

Le Nguyen; Doai, Le Van

Journal of Optics 

(United Kingdom)

Vietnam’s Ministry of 

Education and Training, 

(B2023-TDV-08)

SCIE Q2 Lê Văn Đoài 10.000 6.667 16.667 Lê Văn Đoài

P56

Assessment of Shear Strength Models for 

Squat Rectangular Reinforced Concrete 

Shear Walls

Nguyen, Duc-Xuan; Vu, Xuan-Hung; 

Nguyen, Kieu-Vinh T.; Nguyen, Duy-Duan

Engineering, 

Technology and 

Applied Science 

Research

Không Scopus Q2

Nguyễn Đức 

Xuân/

Nguyễn Duy 

Duẩn

10.000 20.000 30.000 Nguyễn Duy Duẩn

P57
Biaxial shaking table testing of large-scale 

novel wireway vibration attenuation systems

Han, Tran-Van; Kim, Sung Chan; Shin, Jiuk; 

Cuong, Nguyen Huu; Lee, Kihak

Journal of Building 

Engineering

., NRF; Ministry of 

Education, MOE, (RS-

2023-00247959)

SCIE Q1
Tran Van Han/

Kihak Lee
0.000 2.667 2.667

Nguyễn Hữu 

Cường

Nguyễn Hữu Cường 

đứng tên 2 đơn vị

P58

Dynamic responses of saturated functionally 

graded porous plates resting on elastic 

foundation and subjected to a moving mass 

using pb2-Ritz method

Nguyen, Van-Long; Nguyen, Van-Loi; 

Nguyen, Tuan-Anh; Tran, Minh-Tu
Acta Mechanica

Ministry of Education and 

Training under grand 

number B2023-XDA-10. 

; Ministry of Education 

and Training (B2023-

XDA-10). 

SCIE Q2

Nguyen Van-

Long/

Nguyen

Van-Loi

0.000 5.000 5.000 Nguyễn Tuấn Anh

P59

In silico molecular docking and molecular 

dynamics of Prinsepia utilis phytochemicals 

as potential inhibitors of phosphodiesterase 

4B

Hoang Minh Chau, Cao; Thi Tra Giang, 

Ngu; Thi Thuy Tram, Nguyen; Thi My 

Chau, Le; Xuan Ha, Nguyen; Thi Thuy, Phan

Journal of Chemical 

Research
Không SCIE Q3

Cao Hoang 

Minh 

Chau/Nguyen 

Xuan Ha, Phan 

Thi Thuy

4.444 8.889 13.333 Phan Thị Thùy

Cao Hoang Minh Chau, 

Ngu Thi Tra Giang, 

Nguyen Thi Thuy Tram 

không thuộc cán bộ 

Trường

P60
Design of an ultra-wideband and switchable 

VO2-based microwave absorber

Nguyen, Thi Quynh Hoa; Phan, Huu Lam; 

Lam, Vu Dinh; Kim, Jung-Mu
Physica Scripta

Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST, 

(NCXS02.01/23–24)

SCIE Q2

Nguyen, Thi 

Quynh 

Hoa/Kim Jung 

Mu

5.000 5.000 10.000
Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa

P61

Continuous dependence of stationary 

distributions on parameters for stochastic 

predator-prey models

Duc Toan, Nguyen; Thanh Dieu, Nguyen; 

Huu Du, Nguyen; Ba Dung, Le

Journal of Applied 

Probability

Vietnam's Ministry of 

Education and Training, 

(B2023-TDV-02); ., 

NAFOSTED, (101.03-

2021.29); ., NAFOSTED

SCIE Q2

Nguyễn Đức 

Toàn/ Nguyễn 

Hữu Dư

5.000 10.000 15.000
Nguyễn Thanh 

Diệu

P62

Two new species of the genus Sycanus 

Amyot & Serville (Insecta: Hemiptera: 

Reduviidae: Harpactorinae) from Vietnam

Xuan, Lam Truong; Phan, Thi Giang; Dai, 

Dac Nguyen; Tran Pham, Minh Chau; Ngoc, 

Linh Ha

Zootaxa
., NAFOSTED, (106.06-

2021.38); ., NAFOSTED
SCIE Q2

Truong Xuan 

Lam/Ha Ngoc 

Linh

0.000 2.000 2.000 Phan Thị Giang
Phan Thị Giang đứng 

tên 2 đơn vị
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P63

Essential Oil Compositions and 

Antimicrobial Activities of Syzygium 

fluviatile (Hemsl.) Merr. & L.M.Perry: A 

Comparative Study on Collection Regions

Dai, Do Ngoc; Xuyen, Do Thi; Huong, Le 

Thi; Anh, Nguyen Thi Hoang; Ha, Nguyen 

Xuan; The Son, Ninh

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3

Đỗ Ngọc Đài/ 

Ninh Thế Sơn
0.000 4.444 4.444 Lê Thị Hương

P64

A novel observer-based neural-network 

finite-time output control for high-order 

uncertain nonlinear systems

Truong, Hoai Vu Anh; Phan, Van Du; Tran, 

Duc Thien; Ahn, Kyoung Kwan

Applied 

Mathematics and 

Computation

., NRF; Ministry of 

Environment, MOE, 

(2021RIS-003); Ministry 

of Environment, MOE

SCIE Q1

Truong, Hoai 

Vu Anh/Ahn, 

Kyoung Kwan

0.000 6.667 6.667 Phan Văn Dư

P65

Efficient neural network- and tree-based 

machine learning models for predicting 

shear capacity of RC slender walls

Nguyen, Sy-Minh; Tran, Ngoc-Long; 

Nguyen, Trong-Ha; Tran, Van-Binh; 

Nguyen, Duy-Duan

Asian Journal of 

Civil Engineering
Không Scopus Q3

Nguyễn Sỹ 

Minh/

Nguyễn Duy 

Duẩn

4.167 10.000 14.167 Nguyễn Trọng Hà

P66

Three Undescribed Furanoditerpenoids 

from the Tinospora crispa that Inhibit NO 

Production

Van Quoc, Nguyen; Huu Tai, Bui; Hai Yen, 

Pham; Huy Hoang, Nguyen; Thuy Hang, 

Dan Thi; Thanh Huong, Phan Thi; Anh 

Bang, Ngo; Thi Dung, Duong; Thi Trang, 

Do; Giang, Le Duc; Van Kiem, Phan

Chemistry and 

Biodiversity

 NAFOSTED, 

(104.01‐2021.03); ., 

NAFOSTED

SCIE Q3

Nguyễn Văn 

Quốc (chính)/ 

Phan Văn Kiếm 

(liên hệ)

3.333 2.424 5.758 Nguyễn Văn Quốc

P67

Efficient implementation of the functional 

links artificial neural networks with cross-

terms for nonlinear active noise control

Le, Dinh Cong; Mai, The Anh

International Journal 

of Electrical and 

Computer 

Engineering

Không Scopus Q3 Lê Đình Công 8.333 16.667 25.000 Lê Đình Công

P68

A theoretical study of the oxidation of 

benzene by manganese oxide clusters: 

formation of quinone intermediates

Vu, Giang Huong Thi; Phan, Thuy Thi; 

Nguyen, Tho Huu; Le, Thang Minh; 

Nguyen, Minh Tho; Nguyen, Hue Minh Thi

Physical Chemistry 

Chemical Physics

 (VinIF) grant nr. VinIF-

2020_DA21. 
SCIE Q2

Vu Thi Huong 

Giang/Nguyen 

Thi Minh Hue

0.000 3.333 3.333 Phan Thị Thùy

P69

Switching between slow light and fast light 

by static magnetic field in a degenerate four-

level atomic system at room temperature

Van Phu, Nguyen; Bang, Nguyen Huy; Nga, 

Luong Thi Yen; Doai, Le Van

Journal of Optics 

(United Kingdom)

Vietnam’s Ministry of 

Education and Training, 

(B2022-TDV-05); 

Vingroup Innovation 

Foundation, (DA00076)

SCIE Q2

Nguyen Van 

Phu/Lê Văn 

Đoài

10.000 20.000 30.000 Lê Văn Đoài

P70

In silico molecular docking, DFT, and 

toxicity studies of potential inhibitors 

derived from Millettia dielsiana against 

human inducible nitric oxide synthase

Trang, Hoang Thi Tue; Xuan Ha, Nguyen; 

Hong Le, Cao; Nhung, Truong Thi Thuy; Thi 

Truong Giang, Dinh; Thi Diem Hang, 

Nguyen; Thi Thuy, Phan

Journal of Chemical 

Research
Không SCIE Q3

Hoang Thi Tue 

Trang/Cao 

Hong Le, Phan 

Thi Thuy

4.444 11.429 15.873 Phan Thị Thùy

P71

Theoretical Analysis of Superior 

Photodegradation of Methylene Blue by 

Cerium Oxide/Reduced Graphene Oxide 

vs. Graphene

Hao, Nguyen Hoang; Lan, Phung Thi; Ha, 

Nguyen Ngoc; Cam, Le Minh; Ha, Nguyen 

Thi Thu

Molecules

This work is funded by 

the Ministry of Education 

and Training under grant 

no. B2022-TDV-06.

SCIE Q1

Nguyễn Hoàng 

Hào/Nguyễn 

Thị Thu Hà

6.667 5.333 12.000 Nguyễn Hoàng Hào

P72

Climate change, livelihood resilience, and 

gender: An intersectional analysis of 

Vietnam's forest-dependent communities

Phuong, Ho Thi; Tan, Nguyen Quang; 

Quynh Nga, Phan Thi; Vuong, Le Quang; 

Minh Chau, Dao Thi; Chan, Nyein; Win, 

Kyaw; Swe, Khin Nilar

Environmental 

Development

This work was supported 

by RECOFTC through 

the Explore research 

network, and funded by 

the Government of 

Sweden.

SCIE Q1

Hồ Thị 

Phương/Nguyễn 

 Quang Tân

6.667 13.333 20.000 Hồ Thị Phương

P73

Some Strong Laws of Large Numbers for 

Arrays of 2-Exchangeable Random Sets 

and Fuzzy Random Sets

Giap, Duong Xuan

Lobachevskii 

Journal of 

Mathematics

Không Scopus Q2
Dương Xuân 

Giáp
10.000 20.000 30.000 Dương Xuân Giáp

P74

Comparison in DNA barcoding, gene 

expression and chemical of pueraria 

mirifica plants

Huynh, Hue Thi Thu; Cao, Thuy Thi Thu; 

Nguyen, Canh Xuan; Nguyen, Duong Thuy; 

Nguyen, Ngoc Thi Bich; Cao, Dung Thi 

Thu; Pham, Oanh Thi Kieu; Nguyen, Giang 

Van

Journal of Animal 

and Plant Sciences

NAFOSTED, (106.02-

2019.13) 
SCIE Q4

Huỳnh Thị Thu 

Huệ
0.000 1.250 1.250 Cao Thị Thu Dung

P75
The Effect of Stem Education on Academic 

Performance: A Meta-Analysis Study

Nguyen, Cong Nhat; Phan, Thi Thuy Hang; 

Tran, Thi Kim Oanh

International Journal 

of Learning, 

Teaching and 

Educational Research

Không Scopus Q3
Nguyễn Công 

Nhật
8.333 16.667 25.000 Nguyễn Công Nhật
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P76

Design and analysis of the C6H6-filled 

circular photonic crystal fiber with ultra-flat 

dispersion for broadband supercontinuum 

generation with peak power of 130 W and 

250 W

Trong, Duc Hoang; Van, Lanh Chu; Thi, 

Thuy Nguyen
Laser Physics Letters

This work was supported 

by Hue University under 

the Core Research 

Program, Grant Nos. 

NCTB.DHH.2024.07.

SCIE Q3

Trong, Duc 

Hoang/ Thi 

Thuy Nguyen 

0.000 4.444 4.444 Chu Văn Lanh

P77

Design of large core AS2S3 chalcogenide 

PCF pumped at all-normal and anomalous 

dispersion regimes for supercontinuum 

generation

Van, Lanh Chu; Le Tran, Bao Tran
Modern Physics 

Letters B
Không SCIE Q3 Chu Van Lanh 13.333 13.333 26.667 Chu Văn Lanh

Le Tran Bao Tran 

không thuộc cán bộ 

Trường

P78

Synthesis and Evaluation of Copper Oleate 

Nanoparticles Against Citrus Anthracnose 

Caused by Colletotrichum gloeosporioides: 

In Situ Experiments, In Vitro Bioassays, 

and Field Trials

Le, The Tam; Nguyen, Hoa Du; Ho, Dinh 

Quang; Phan, Thi Hong Tuyet; Tran, Phuong 

Chi; Dinh, Thi Truong Giang; Le, Thi Thu 

Hiep; Ho, Thi Nhung; Nguyen, Thi Tam; 

Tran, Lam Dai; Le, Dang Quang

ChemistrySelect Không SCIE Q3
Le The Tam/Le 

Dang Quang
6.667 21.818 28.485 Lê Thế Tâm

P79

Size-controlled synthesis of gold 

nanoparticles and related molecular imaging 

contrast for computed tomography

Nguyen, Linh Thi Ngoc; Van Vu, Hieu; Le, 

Tam The

Journal of 

Nanoparticle 

Research

Không SCIE Q2

Nguyen Thi 

Ngoc Linh/Le 

The Tam

10.000 13.333 23.333 Lê Thế Tâm

P80

A new type of supercontinuum generation 

in hexagonal lattice C6H6-core PCF with 

broadband and low-power pump

Tran, Bao Tran Le; Van, Lanh Chu
International Journal 

of Modern Physics B
Không SCIE Q3

Le Tran Bao 

Tran
0.000 13.333 13.333 Chu Văn Lanh

Le Tran Bao Tran 

không thuộc cán bộ 

Trường

P81
Study on fabrication and optical properties 

of monodisperse Ag-Au alloy nanostructure

Tam, Le The; Linh, Nguyen Thi Ngoc; 

Thapphanya, Saonilan; Giang, Dinh Thi 

Truong

Vietnam Journal of 

Science and 

Technology

TNU-University of 

Sciences in Viet Nam, 

(CS2021-TN06-17)

Scopus Q4

Le The 

Tam/Nguyen 

Thi Ngoc Linh

1.667 3.333 5.000 Lê Thế Tâm

P82

The Leaf Essential Oils of Syzygium 

oblatum and Syzygium abortivum: 

Chemical Composition, Antimicrobial 

Activity, and Molecular Docking Study

Dai, Do Ngoc; Huong, Le Thi; Quynh, Pham 

Thi Nhu; Le Quyen, Nguyen Thi; Linh, 

Nguyen Ngoc; Nhung, Phi Thi Tuyet; Xuan 

Ha, Nguyen; Son, Ninh The

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3

Đỗ Ngọc Đài/ 

Ninh Thế Sơn
0.000 6.667 6.667 Lê Thị Hương

P83

Flattened and broadband mid-infrared 

supercontinuum generation in As2S3 

photonic crystal fibers with a square air-

hole lattice

Le Tran, Bao Tran; Van, Lanh Chu
Indian Journal of 

Physics
Không SCIE Q3

Le Tran Bao 

Tran/Chu Van 

Lanh

6.667 13.333 20.000 Chu Văn Lanh

Le Tran Bao Tran 

không thuộc cán bộ 

Trường

P84

Multiple electromagnetically induced 

grating in the 85Rb five-level atomic 

medium

Quynh Anh, Nguyen Thi; Bang, Nguyen 

Huy; Quynh Anh, Ha Thi; Van Anh, Truong 

Chu; Tuyet Mai, Ngo Thi; Nhung, Nguyen 

Thi; Nhu, Trinh Thi; My, Le Tra; Minh 

Huyen, Le Thi; Hung, Ngo Tien; Doai, Le 

Van

Journal of the 

Optical Society of 

America B: Optical 

Physics

Vietnam’s Ministry of 

Education and Training, 

(B2023-TDV-08)

SCIE Q2

Nguyen Thi 

Quynh Anh/Lê 

Văn Đoài

5.000 3.636 8.636 Lê Văn Đoài

P85

The effect of operation management and 

open innovation on women-owned small 

and medium enterprises performance in 

Vietnam

Tra, Dao Thu; Man, Do Thi; Phuong, 

Nguyen Thi Minh; Van Tien, Dinh; Van Ha, 

Thai; Huong, Nguyen Thi Xuan; Dung, Le 

Thi Phuong

International Journal 

of eBusiness and 

eGovernment Studies

Không Scopus Q3
Dao Thu 

Tra/Do Thi Man
0.000 2.381 2.381

Nguyễn Thị Minh 

Phượng

P86

Active Noise Control System Based on 

Even Mirror Fourier Filter Using an 

Efficient Adaptive Algorithm

Le, Dinh Cong

Lecture Notes in 

Networks and 

Systems

Không Scopus Q4 Lê Đình Công 6.667 13.333 20.000 Lê Đình Công

P87

Study on the Synthesis and Photocatalytic 

Performance of Modified TiO2 Supported 

by G-C3N4 in the Degradation of 2,4-

Dichlorophenoxyacetic Acid

Lan, Phung Thi; Hao, Nguyen Hoang; Cam, 

Le Minh
ChemistrySelect

This work is funded by 

the Ministry of Education 

and Training under grant 

no. B2022‐TDV‐06. 

SCIE Q3

Phùng Thị 

Lan/Lê Minh 

Cầm

0.000 4.444 4.444 Nguyễn Hoàng Hào

P88

Broadband supercontinuum generation in 

different lattices of As2Se3-photonic crystal 

fibers with all-normal dispersion and low 

peak power

Thi, T. Nguyen; Trong, D. Hoang; Van, L. 

Chu

Optical and 

Quantum Electronics
Không SCIE Q2

Thi, T. 

Nguyen/Chu 

Van Lanh

10.000 13.333 23.333 Chu Văn Lanh

P89

Some Applications of Latimer Diagrams in 

Teaching Oxidation-Reduction Reactions 

for Chemistry Students at Pedagogical 

Universities

Giac, Cao Cu; Van Giang, Cao Thi
World Journal of 

Chemical Education
Không Scopus Q4 Cao Cu Giac 6.667 6.667 13.333 Cao Cự Giác
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P90

Factors affecting the decision of selection 

the green growth: The case of business 

firms and its accountancy policy

Hang, Pham Thi Thuy
Decision Science 

Letters
Không Scopus Q3

Hang, Pham 

Thi Thuy
8.333 16.667 25.000

Phạm Thị Thúy 

Hằng

P91

Dynamics of a Stochastic Epidemic Model 

with Vaccination and General Incidence 

Rate

Toan, Nguyen Duc; Dieu, Nguyen Thanh; 

Du, Nguyen Huu; Dung, Le Ba

Vietnam Journal of 

Mathematics

Vietnam’s Ministry of 

Education and Training, 

(B2023-TDV-02); ., 

NAFOSTED, (101.03-

2021.29)

Scopus Q2

Nguyễn Đức 

Toàn/ Nguyễn 

Hữu Dư

2.500 5.000 7.500
Nguyễn Thanh 

Diệu

P92

What drives the satisfaction and loyalty of 

foreign investors in a locality? Empirical 

evidence in Nghe An, Viet Nam

Dang, Thanh Cuong; Banh, Thi Thao; Tran, 

Van Hao; Trinh, Thi Hang; Nguyen, Thi Thu 

Cuc

Cogent Business and 

Management
Không Scopus Q2

Dang Thanh 

Cuong/Banh 

Thi Thao

10.000 20.000 30.000
Đặng Thành 

Cương

P93

Isolation, identification, and evaluation of 

the characteristics of Streptomyces sp. as 

the probiotic strains applied in aquaculture

Pham Thi, Tam; Nguyen Thi Thu, Hien; Vu 

Thi Bich, Huyen; Tuyet, Mai Le Thi; Minh, 

Hai Le; Thi, Binh Ta; Hong, Van Dao Thi; 

Hong, Phuong Vo; Kim, Thoa Vu; Thu, Le 

Dinh Thi; Hong, Phuoc Man

Israeli Journal of 

Aquaculture - 

Bamidgeh

Ministry of Science and 

Technology, MOST

DTDL.CN-31/21

Scopus Q3 Pham Thi Tam 0.000 1.515 1.515 Lê Minh Hải

P94

Assessing the genetic diversity of taro 

germplasm collection in Vietnam using 

simple sequence repeat markers

Nguyen, Ba Hoanh; Le, Thi Tuoi; Vu, Thi 

Bich Huyen; Nguyen, Viet Xuan

Journal of Crop 

Improvement

 Ministry of Science and 

Technology, Vietnam

under project, code 

number: [NVQG-

2019/ĐT.05]

Scopus Q2

Nguyen, Ba 

Hoanh/Nguyen 

Viet Xuan

2.500 2.500 5.000 Nguyễn Bá Hoành

P95

Design and Fabrication of Spoof Surface 

Plasmon Transmission Line Operating at 

High Frequency

Phan, Huu Lam; Nguyen, Thi Quynh Hoa; 

Brito-Brito, Zabdiel; Mira, Fermín; Llamas-

Garro, Ignacio; Kim, Jung-Mu

Journal of 

Semiconductor 

Technology and 

Science

 NRF; Jeonbuk National 

University, JBNU; 

Generalitat de Catalunya; 

ICT and Future Planning, 

MSIP, 

(2021R1A4A1032234, 

PID2020-113832RBC22, 

SCIE Q3

Phan Huu 

Lam/Kim Jung 

Mu

0.000 2.222 2.222
Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa

P96

A new species and a new combination in 

Protoperidinium sect. Oceanica 

(Peridiniales, Dinophyceae) from 

Vietnamese waters

Phan, Luom Tan; Krakhmalnyi, Maxim; Le, 

Ha Thi Thuy; Tran, Van Thi Le; Tran, Hue 

Thi Minh; Ngoc Huynh, Duyen Thi; Zarei 

Darki, Behrouz; Krakhmalnyi, Aleksandr

Nordic Journal of 

Botany

Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST, 

(CSCL.17.01/22‐23)

SCIE Q2 Luom  Tan Phan 0.000 2.500 2.500 Lê Thị Thúy Hà

P97

Synthesis and characterization of PVP 

coated gadolinium oxide nanoparticles for 

imaging applications

Khue, Nguyen Thi Thuy; Tam, Le Thi 

Thanh; Dung, Ngo Thanh; Linh, Nguyen Thi 

Ngoc; Dung, Nguyen Tuan; Tam, Le The; 

Lu, Le Trong

Vietnam Journal of 

Science and 

Technology

Ministry of Science and 

Technology, MOST, 

(ĐTĐL.CN.16/23); , 

MOST;  

(GUST.STS.ĐT2020-

KHVL04, TS.104); 

Scopus Q4

Nguyen Thi 

Thuy Khue/Le 

Trong Lu

0.000 0.952 0.952 Lê Thế Tâm

P98

Hurting and healing: the immigrant 

experience and the birth of a poet in ocean 

Vuong's on earth we're briefly gorgeous

Stanković, Ana Kocić; Anh, Ho Thi Van
Roczniki 

Humanistyczne
Không Scopus Q1

Stanković, Ana 

Kocić
6.667 13.333 20.000 Hồ Thị Vân Anh

P99
A Tikhonov-type regularization method for 

Caputo fractional derivative

Duc, Nguyen Van; Nguyen, Thi-Phong; Ha, 

Nguyen Phuong; Anh, Nguyen The; Manh, 

Luu Duc; Bao, Hoang Cong Gia

Numerical 

Algorithms
Không SCIE Q1

Nguyễn Văn 

Đức
26.667 8.889 35.556 Nguyễn Văn Đức

Online 30/6/2024 nhưng 

xuất bản ở vol. 99 năm 

2025

P100

Efficient framework for ultimate strength 

prediction and production-based CO2 

emission optimization of CFST columns 

using categorical boosting algorithm and 

moth flame optimization

Tran, Viet-Linh; Thai, Duc-Kien; Kim, 

Seung-Eock

Composite 

Structures
Không SCIE Q1

Trần Viết Linh/

Thái Đức Kiên, 

Kim, Seung-

Eock

8.889 8.889 17.778 Trần Viết Linh

TG Trần Viết Linh đứng 

tên 2 đơn vị;

2 TG liên hệ

P101
On Rio's proof of limit theorems for 

dependent random fields
Thành, Lê Vǎn

Stochastic Processes 

and their 

Applications

Không SCIE Q1 Lê Văn Thành 26.667 53.333 80.000 Lê Văn Thành

P102

Essential Oils of Two Species of 

Zingiberaceae Family from Vietnam: 

Chemical Compositions and α-Glucosidase, 

α-Amylase Inhibitory Effects

Tran-Trung, Hieu; Le, Duc Giang; Hoang, 

Van Trung; Vu, Danh C.; Thang, Tran Dinh; 

Nguyen-Ngoc, Hieu; Tran Van, Chen; 

Nguyen, Thanh Triet; Tuan, Nguyen Hoang; 

Nguyen, Trang H.D.

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3

Trần Trung 

Hiếu/Nguyễn 

H.D.Trang

0.000 5.333 5.333 Hoàng Văn Trung

P103
The relationship between business strategy 

and internal control in aquaculture firms

Truong, Duc Dinh; Do, Duc Tai; Le, Thi 

Huong Tra; Duong, Thi Quynh Lien; Tran, 

The Nu; Ha, Thi Thu Phuong

Corporate and 

Business Strategy 

Review

Không Scopus Q4

Duc Dinh 

Truong/The Nu 

Tran

0.000 2.222 2.222
Đường Thị Quỳnh 

Liên

P104

Fine particulate matter (PM2.5) 

concentration in air pollution and its 

correlation with related factors - A case 

study in Hanoi city, Vietnam

Hoang, Anh The; Dau, Khac Tai; Hoang, Thi 

Thuy; Phan, Thi Quynh Nga; Phan, Thi Thao

IOP Conference 

Series: Earth and 

Environmental 

Science

Không Scopus Không xếp hạng Hoàng Anh Thế 5.000 8.000 13.000 Hoàng Anh Thế
Phan Thị Thảo không 

phải cán bộ Trường
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P105

Integrating Remote Sensing, GIS and 

Machine Learning Approaches in 

Evaluation of Landslide Susceptibility in 

Mountainous Region of Nghe An Province, 

Vietnam

Thi Tuyen, Tran; Thi An, Tran; Van An, 

Nguyen; Thi Thuy Ha, Nguyen; Van Luong, 

Vu; Anh The, Hoang; Thi Thu Ha, Vo

IOP Conference 

Series: Earth and 

Environmental 

Science

Không Scopus Không xếp hạng

Tran Thi 

Tuyen/Tran Thi 

An

2.500 7.143 9.643 Trần Thị Tuyến

P106

Chemical composition and antibacterial 

activity of the leaf essential oil of Litsea 

mekongensis Lecomte growing wild in Lam 

Dong Province, Vietnam

Thang, Tran Dinh); Van Trung, Hoang; Tran-

Trung, Hieu; Dung, Tran Duc; Van Chen, 

Tran; Nguyen, Dang Khoa

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Tran Dinh 

Thang/Tran 

Trung Hieu

0.000 4.444 4.444 Hoàng Văn Trung
Trần Trung Hiếu không 

phải cán bộ Trường

P107

Evaluation of Empirical SPT N-Vs 

Correlations Using 1D Site Response 

Analysis for Shallow Bedrock Sites in 

Islamabad, Pakistan

Aaqib, Muhammad; Nguyen, Van-Quang; 

Javaid, Omer; Khan, Ali Hamaiz; Ashraf, 

Muhammad Aaliyan; Bhusal, Bikram

Iranian Journal of 

Science and 

Technology - 

Transactions of Civil 

Engineering

Higher Education 

Commision, Pakistan, 

HEC, (20-

17336/NRPU/R&D/HEC/

2021 2021)

Scopus Q2

Muhammad 

Aaqib/

Nguyen Van 

Quang

2.500 1.667 4.167
Nguyễn Văn 

Quang

P108

Rhizome essential oil of Meistera verrucosa 

from Ha Giang Province, Vietnam: 

Chemical composition, antioxidant 

activities, and molecular docking study

Truong Giang, Dinh Thi; Trung, Hieu Tran; 

Tuan, Nguyen Hoang; Ha, Nguyen Xuan; 

Nguyen, Dang Khoa; Nguyen, Minh Chanh; 

Thu Hien, Nguyen Thi; Thuan, Vi Thi; Thu 

Hang, Tran Thi; Tra Giang, Ngu Thi; Van 

Trung, Hoang

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Dinh Thi 

Truong Giang/ 

Hoang Van 

Trung

13.333 4.848 18.182 Hoàng Văn Trung

Tran Trung Hieu, Vi Thi 

Thuan, Tran Thi Thu 

Hang, Ngu Thi Tra 

Giang không phải cán 

bộ Trường

P109

Regularization of backward parabolic 

equations in Banach spaces by generalized 

Sobolev equations

Van Duc, Nguyen; Hào, Dinh Nho; 

Shishlenin, Maxim

Journal of Inverse 

and Ill-Posed 

Problems

Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST, (QTRU01.11/20-

21)

SCIE Q2
Nguyễn Văn 

Đức
10.000 6.667 16.667 Nguyễn Văn Đức

P110

Factors affecting economic development 

policies in new rural construction: a 

regulatory implication

Tuan, Phan Van; Le, Vu Thi Phuong; Binh, 

Pham Thi; Ngan, Nguyen Thi Kim; Hai, 

Nguyen Chi

Journal of 

Governance and 

Regulation

Không Scopus Q4

Phan Van 

Tuan/Nguyen 

Chi Hai

3.333 5.333 8.667 Phan Văn Tuấn

P111

Chemical Composition and Antimicrobial 

Activity of Essential Oils of Piper 

minutistigmum

Huong, Le Thi; Dai, Do Ngoc; Van Chinh, 

Hoang; Hao, Nguyen Thanh; Son, Ninh The

Chemistry of 

Natural Compounds
Không SCIE Q3

Le Thi Huong, 

Ninh Thế Sơn
6.667 5.333 12.000 Lê Thị Hương

P112

Chemical Constituents, Antioxidant, and 

Antimicrobial Activities of Ethyl Acetate 

Fractionated Extract from Rhizomes of 

Zingiber monophyllum Gagnep.: In vitro 

and in silico Screenings

Giang, Le D.; Tran-Trung, Hieu; Thuy, Phan 

T.; Thi Giang An, Nguyen; Nguyen-Ngoc, 

Hieu; Nguyen, Trang H.D.; Nguyen, Dang 

K.; Nguyen, Anh V.; Chen, Tran V.; Ha, 

Nguyen X.; Duc, Dau X.

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3

Lê Đức 

Giang/Đậu 

Xuân Đức

13.333 10.667 24.000 Đậu Xuân Đức

P113

Impact of perceived safety on customers' 

use of digital banking services at 

commercial banks: A case study in Vietnam

Tran, Quang Bach); Nguyen, Thi Bich Thuy; 

Nguyen, Thi Thu Cuc; Duong, Duc Anh

Asian Economic and 

Financial Review
Không Scopus Q3

Trần Quang 

Bách/ Nguyễn 

Thị Bích Thủy

8.333 16.667 25.000
Nguyễn Thị Thu 

Cúc

P114

A Study on Provincial Government’s 

Policies for Encouraging Investment for 

Trade Development in the Vietnamese 

Context

Luong, Thi Thanh Nam; Thai, Thi Kim 

Oanh; Tran, Manh Dung

Knowledge 

Transformation and 

Innovation in Global 

Society: Perspective 

in a Changing Asia

Không Scopus Không xếp hạng

Luong Thi 

Thanh 

Nam/Tran 

Manh Dung

0.000 3.333 3.333
Thái Thị Kim 

Oanh

P115

Assessment of sound insulation for 

innovative ultrahigh-performance concrete 

core thermal breaks

Han, Tran-Van; Lee, Gayoon; Cuong, 

Nguyen Huu; Lee, Kihak

Proceedings of the 

International 

Congress on Sound 

and Vibration

., NRF; Ministry of 

Education, MOE, (RS-

2023-00247959)

Scopus Không xếp hạng Tran Van Han 0.000 0.625 0.625
Nguyễn Hữu 

Cường

Nguyen Huu Cuong 

đứng tên 2 đơn vị

P116

Factors affecting socio-economic 

development policies for ethnic minorities 

in rural areas

Tuan, Phan Van; Le, Vu Thi Phuong; Ly, 

Nguyen Khanh; Hai, Nguyen Chi; Ngan, 

Nguyen Thi Kim

Geojournal of 

Tourism and 

Geosites

Không Scopus Q1

Phan Van 

Tuan/Nguyen 

Chi Hai

6.667 10.667 17.333 Phan Văn Tuấn

P117

The Chemical Compositions and Biological 

Potentials of Essential Oils from 

Medicinally Important Flora of Vietnam

Huong, Le Thi; Dai, Do Ngoc; Ogunwande, 

Isiaka Ajani

Essential Oils: 

Biological and 

Industrial 

Applications

Không Scopus Không xếp hạng Lê Thị Hương 5.000 3.333 8.333 Lê Thị Hương Book chapter

P118

Enhancing Chinese Cabbage Production 

and Quality through IoT-Based Smart 

Farming in NFT-Hydroponics

Promwee, Athakorn; Nijibulat, Sukimplee; 

Nguyen, Hien Huu
Agronomy

Qatar Science and 

Technology Park, QSTP; 

Walailak University, WU; 

WUSTP

SCIE Q1
Promwee, 

Athakorn
0.000 8.889 8.889 Nguyễn Hữu Hiền
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P119

Design of Adaptive Sliding Mode 

Controller Based on Neural Network for 

Robot Manipulator

Van Chuong, Le; Anh, Mai The

Lecture Notes in 

Networks and 

Systems

Không Scopus Q4

Lê Văn 

Chương/Mai 

Thế Anh

6.667 13.333 20.000 Lê Văn Chương Conference Paper

P120

A fixed point theorem for monotone 

multivalued mappings in ordered metric 

spaces and application

Quan, Dau Hong

Journal of Integral 

Equations and 

Applications

Không SCIE Q3 Dau Hong Quan 6.667 13.333 20.000 Đậu Hồng Quân TG đứng tên 2 đơn vị

P121

Optimization of Antioxidant Activity 

Extraction Conditions from the Stems of 

Rourea oligophlebia Merr. Using the 

Response Surface Methodology

Nguyen, Tan Thanh; Nguyen, Thanh 

Nguyen; Tran, Quoc Thanh; Ho, Dinh Quang

Malaysian Journal of 

Chemistry
Không Scopus Q4

Nguyễn Tân 

Thành/Hồ Đình 

Quang

6.667 6.667 13.333 Nguyễn Tân Thành

P122
Isolation and Bioactivities of Stemona 

Alkaloid: A Review

Nguyen-Thi, Chung; Vo-Cong, Dung; 

Giang, Le Duc; Dau-Xuan, Duc

Natural Product 

Communications
Không SCIE Q3

Nguyễn Thị 

Chung, Đậu 

Xuân Đức

13.333 26.667 40.000 Đậu Xuân Đức

P123
[Bmim][CF3 COO] as a Solvent and a 

Catalyst for the Knoevenagel Condensation

Chung, Nguyen Thi; Dung, Vo Cong; Duc, 

Dau Xuan

Letters in Organic 

Chemistry
Không SCIE Q4

Nguyễn Thị 

Chung, Đậu 

Xuân Đức

10.000 20.000 30.000 Đậu Xuân Đức

P124

Machine learning-based model for moment 

capacity prediction and reliability analysis 

of PSC beams

Tran, Viet-Linh; Thai, Duc-Kien; Kim, Jin-

Kook
Structures

., NRF; Ministry of 

Science, ICT and Future 

Planning, MSIP, 

(2022R1F1A1074002); 

Ministry of Science, ICT 

and Future Planning, 

MSIP

SCIE Q1
Trần Viết Linh/

Jin-Kook Kim
3.333 4.444 7.778 Trần Viết Linh

TG Trần Viết Linh đứng 

tên 2 đơn vị

P125
The impact of social capital on the public 

general education governance

Nguyen, Hong Linh; Duong, Tri Dung; 

Nguyen, Thi Minh Phuong; Nguyen, Trung 

Hieu; Bui, Van Hien; Nguyen, Ba Thanh

Journal of 

Governance and 

Regulation

Không Scopus Q4

Nguyen, Hong 

Linh/Duong, 

Tri Dung

0.000 2.222 2.222
Nguyễn Thị Minh 

Phượng

Duong Tri Dung, Bui 

Van Hien không phải 

cán bộ Trường

P126

High efficiency and ultra-wideband water-

based microwave absorber using 3D 

printing

Phan, Huu Lam; Le, Dac Tuyen; Bui, Xuan 

Khuyen; Vu, Dinh Lam; Nguyen, Hong 

Quang; Duong, Ngoc Huyen; Nguyen, Thi 

Minh; Nguyen, Thi Quynh Hoa; Kim, Jung-

Mu

Optics 

Communications

., NAFOSTED, (103.02-

2021.44); ., NAFOSTED
SCIE Q2

Phan Huu 

Lam/Nguyen, 

Thi Quynh 

Hoa; Kim, 

Jung-Mu

1.667 5.556 7.222
Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa

Tác giả Quỳnh Hoa 

đứng tên 2 địa chỉ;

2 TG liên hệ

P127

On Mean Convergence for the Partial Sums 

from Arrays of Rowwise and Pairwise -

Negatively Dependent Random Variables

Vân, Võ Thị Hông; Ý, Phạm Nhu

Lobachevskii 

Journal of 

Mathematics

This work was supported 

by the Ministry of 

Education and Training, 

grant no. B2022-TDV-01. 

Scopus Q2

Võ Thị Hồng 

Vân/Phạm Như 

Ý

2.500 5.000 7.500 Võ Thị Hồng Vân

P128

The leaf essential oils of Meiogyne virgata 

(Blume) Miq., M. vietnamica Jaikhamseub, 

T.A.Le & Chaowasku, and Orophea 

polycarpa A.DC.: Chemical composition, 

antimicrobial activity, molecular docking, 

and toxicity profiling

Dai, Do Ngoc; Huong, Le Thi; Dung, Vo 

Thi; Tra, Nguyen Thi; Ha, Nguyen Xuan; 

Luyen, Nguyen Dinh; The Son, Ninh

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Đỗ Ngọc 

Đài/Ninh Thế 

Sơn

0.000 3.810 3.810 Lê Thị Hương

P129

Syzygium ngheanense (Myrtaceae: 

Myrtoideae), a new species of Syzygium 

from Central Vietnam

Lê, Thi-Huong; Nguyẽn, Thành-Chung; 

Trãn, Thi-Thuý-Nga; Dõ, Ngoc-Dài; Lý, 

Ngoc-Sâm

Phytotaxa

 Ministry of Education 

and Training, Vietnam 

(Grant No. B2022-TDV-

07

SCIE Q3
Lê Thị Hương/ 

Lý Ngọc Sâm
3.333 2.667 6.000 Lê Thị Hương

P130

Reliability assessment of circular steel 

arches with elastic restraints using hybrid 

ANN-MCS technique

Nguyen, Sy-Minh; Nguyen, Duy-Duan; 

Tran, Ngoc-Long; Phan, Xuan-Thuc; Hieu-

Nguyen, Xuan; Nguyen, Trong-Ha

Asian Journal of 

Civil Engineering
Không Scopus Q2

Nguyễn Sỹ 

Minh/

Nguyễn Trọng 

Hà

5.000 16.667 21.667 Nguyễn Duy Duẩn

P131

Circular lattice benzene-core PCFs with flat 

near-zero dispersion for low-power broad-

spectrum supercontinuum generation

Le Tran, Bao Tran; Van, Lanh Chu Physica Scripta Không SCIE Q2

Le Tran Bao 

Tran/Chu Van 

Lanh

10.000 20.000 30.000 Chu Văn Lanh

Le Tran Bao Tran 

không thuộc cán bộ 

Trường

P132

Streptomyces kunmingensis XK9 and 

galactooligosaccharide synergistically 

enhance growth performance, nonspecific 

immunity and disease resistance in striped 

catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Hien, Nguyen Thi Thu; Huyen, Vu Thi Bich; 

Trung, Nguyen Thi; Phong, Truong Quoc; 

Phuoc, Man Hong; Hoa, Bui Thi Hai; Hang, 

Trinh Thi Thu; Le, Dinh Thi Thu; Ha, Le 

Thanh Hai; Hai, Le Minh; Binh, Ta Thi; 

Tam, Pham Thi

Annals of Animal 

Science

ĐTĐL.CN-31/21, the 

Ministry of Science and

Technology of Vietnam.

SCIE Q2

Nguyen Thi 

Thu Hien/Pham 

Thi Tam

0.000 3.333 3.333 Lê Minh Hải
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P133

Simultaneous Optimization of Optical 

Characteristics of Square-Shaped Benzene-

Core Photonic Crystal Fiber Based on Non-

uniform Air Holes

Tran, Bao Tran Le; Van, Lanh Chu

Majlesi Journal of 

Electrical 

Engineering

VINIF.2023.TS.133. Scopus Q4

Le Tran Bao 

Tran/Chu Van 

Lanh

1.667 3.333 5.000 Chu Văn Lanh

Le Tran Bao Tran 

không thuộc cán bộ 

Trường

P134

Hybrid machine learning with Bayesian 

optimization methods for prediction of 

patch load resistance of unstiffened plate 

girders

Le, Dai-Nhan; Pham, Thai-Hoan; 

Papazafeiropoulos, George; Kong, Zhengyi; 

Tran, Viet-Linh; Vu, Quang-Viet

Probabilistic 

Engineering 

Mechanics

., NAFOSTED, 

(107.01–2021.14)
SCIE Q1

Dai-Nhan Le/

Quang-Viet Vu
0.000 4.444 4.444 Trần Viết Linh

P135
Physicochemical properties of water in the 

Nida valley, Poland

Phan, Cong Ngoc; Strużyński, Andrzej; 

Kowalik, Tomasz

Archives of 

Environmental 

Protection

Không SCIE Q3
Phan Công 

Ngọc
6.667 4.444 11.111 Phan Công Ngọc

TG Phan Công Ngọc 

đứng tên 2 đơn vị

P136

Antioxidant activities and chemical 

composition of rhizome essential oil from 

Zingiber plicatum Škorničk. & Q.B.Nguyen 

from Vietnam

Van, Sy Vo; Tuan, Nguyen Hoang; Giang, 

Le Duc; Tran-Trung, Hieu; Thuan, Vi Thi; 

An, Nguyen Thi Giang; Ha, Nguyen Xuan; 

Le, Chi Toan; Nguyen, Chanh M.; Nguyen, 

Khoa D.

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Võ Sỹ 

Văn/Nguyễ 

Danh Khoa

0.000 5.333 5.333
Nguyễn Thị Giang 

An

P137

Enhanced photocatalytic performance of 

ZnO under visible light by co-doping of Ta 

and C using hydrothermal method

Luu, Thi Viet Ha; Nguyen, Hong Yen Xuan; 

Nguyen, Quoc Thang; Nguyen, Quang Bac; 

Nguyen, Thi Ha Chi; Pham, Ngoc Chuc; 

Nguyen, Xuan Dung; Nguyen, Trung Kien; 

Dao, Ngoc Nhiem

RSC Advances

Osaka Metropolitan 

University; Vietnam 

Academy of Science and 

Technology, VAST, 

(NVCC04.06/24-25); 

Vietnam Academy of 

Science and Technology, 

VAST

SCIE Q1

Luu Thi Viet 

Ha/ Dao Ngoc 

Nhiem 

0.000 2.963 2.963
Nguyễn Xuân 

Dũng

P138

The impact of managers’ emotional 

intelligence on transformational leadership 

styles in firms

Doan, Thi Mai Huong; Nguyen, Thi Thuy 

Quynh); Tran, Quang Bach; Vu, Thi Thao; 

Nguyen, Thi Minh Phuong; Nguyen, Trong 

Xuan

Corporate and 

Business Strategy 

Review

Không Scopus Q4

Doan Thi Mai 

Huong/Nguyen 

Thi Thuy Quynh

3.333 6.667 10.000
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh

P139

Supercontinuum generation in all-normal 

dispersion regime of C7H8-core photonic 

crystal fibers with different lattices

Van, Lanh Chu; Tran, Bao Tran Le; Thi, 

Thuy Nguyen; Van, Trong Dang

Modern Physics 

Letters B

Vietnam's Ministry of 

Education and Training, 

(B2023-TDV-07)

SCIE Q3

Chu Van 

Lanh/Van 

Trong Dang 

3.333 3.333 6.667 Chu Văn Lanh

Lê Trần Bảo Trân và 

Đặng Văn Trọng không 

phải cán bộ Trường

P140

Chemical characterization, antimicrobial 

and mosquito larvicidal activities of the 

essential oil of Camellia pleurocarpa 

(Gagnep.) Sealy from Vietnam

Dai, Do Ngoc; Thao, Nguyen Thi; Huong, 

Le Thi; Hung, Nguyen Huy; Thuong, Vo 

Thanh; Thinh, Bui Bao

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Đỗ Ngọc 

Đài/Bùi Bảo 

Thịnh

0.000 8.889 8.889 Lê Thị Hương

P141
Fixed points of G-monotone mappings in 

metric and modular spaces
Quan, Dau Hong; Wiśnicki, Andrzej

Topological 

Methods in 

Nonlinear Analysis

Không SCIE Q2

Quan, Dau 

Hong; 

Wiśnicki, 

Andrzej

5.000 10.000 15.000 Đậu Hồng Quân
TG Đậu Hồng Quân 

đứng tên 2 đơn vị

P142

Disturbance Attenuation-Based Global 

Integral Sliding Mode Control of an Electro-

Hydraulic System with Prescribed 

Performance

Du Phan, Van; Ho Sy, Phuong; Ahn, 

Kyoung Kwan
IEEE Access

., NRF; Ministry of 

Communication and 

Information Technology, 

MCIT; ICT, (NRF-

2020R1A2B5B03001480)

SCIE Q1

Phan Văn Dư/ 

Kyoung Kwan 

Ahn

6.667 17.778 24.444 Phan Văn Dư

P143

Synthesis and Properties of Ag-Au Alloy 

Nanoparticles with Controlled Composition 

for Computed Tomography Imaging 

Applications

Linh, Nguyen Thi Ngoc; Tam, Le The; Du, 

Nguyen Hoa; Vinh, Nguyen Dinh; Tuyet, 

Phan Thi Hong; Quy, Bui Minh; An, Cao 

Thu; Suong, Nguyen Thi; Hoa, Nguyen Thi 

Hong; Lu, Le Trong

ChemNanoMat

TNU-University of 

Sciences in Vietnam; 

TNU‐University of 

Sciences in Vietnam, 

(CS2021‐TN06‐17)

SCIE Q2

Nguyen Thi 

Ngoc Linh/Le 

The Tam

5.000 10.000 15.000 Lê Thế Tâm

P144

Does green productivity promote 

agricultural productivity in Vietnamese 

market?

Phuong, Nguyen Thi Minh; Song, Nguyen 

Van; Bach, Tran Quang; Thanh, Đinh Trung; 

Tiep, Nguyen Cong; Tien, Dinh Van; Ha, 

Thai Van; Luong, Nguyen Thi

Journal of 

Agribusiness in 

Developing and 

Emerging Economies

Không Scopus Q1

Nguyen Thi 

Minh 

Phuong/Nguyen 

 Van Song

6.667 10.000 16.667
Nguyễn Thị Minh 

Phượng

P145

Experimental Investigation of the Influence 

of Concrete Strength on the Bond Interface 

between CFRP Sheets and Concrete 

Members

Vinh, Tran Xuan; Hieu, Nguyen Trung; Dat, 

Pham Xuan

Lecture Notes in 

Civil Engineering
Không Scopus Q4 Trần Xuân Vinh 6.667 4.444 11.111 Trần Xuân Vinh
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P146

Boosting sustainability and human well-

being: synergising green innovation, green 

finance and health expenditure to reduce 

Vietnamese carbon emission

Anh Tuan, Trinh; Quoc Thai, Nguyen; Thi 

Thu Cuc, Nguyen; Huu Trinh, Nguyen; 

Minh Tien, Pham; Thi Thanh Hau, Dương

Transformations in 

Business and 

Economics

Không SCIE Q2 Trinh Anh Tuan 0.000 6.667 6.667
Nguyễn Thị Thu 

Cúc

P147

A new cis-clerodane-type furanoditerpenoid 

from the leaves of Tinospora crispa with 

inhibitory effect on LPS induced NO 

production in RAW 264.7 cells

Van Quoc, Nguyen; Yen, Pham Hai; Tai, 

Bui Huu; Thu, Vu Kim; Giang, Le Duc; 

Hang, Dan Thi Thuy; Van Kiem, Phan

Vietnam Journal of 

Chemistry

., NAFOSTED, 

(104.01‐2021.03); ., 

NAFOSTED

Scopus Q3

Nguyễn Văn 

Quốc/Phan Văn 

Kiem

2.083 2.381 4.464 Nguyễn Văn Quốc

P148

Practical Issues of Applying Ho Chi Minh's 

Ethical, Thought about Education and 

Training in Revolutionary Ethics for Party 

Members in the Party Committee of Can 

tho City, Vietnam

Hoai Thanh, Luong Thi; Son, Nguyen Thai; 

Hung, Nguyen Thanh; Can, Bui Thi

Journal of 

Ecohumanism
Không Scopus Q2

Luong Thi Hoai 

Thanh/Nguyen 

Thanh Hung

0.000 10.000 10.000 Bùi Thị Cần

P149

Marine fish parasites in the Cat Ba 

Archipelago, Vietnam: the results of 2010-

2023 field surveys

Nguyen, Hoang-Ha Thi; Van Nguyen, Ha; 

Van Hien, Hoang; Chinh, Nguyen Ngoc; 

Truong, Vinh Thi Thanh; Van Kim, Van; 

Hoai, Truong Dinh; Duc, Phuc Pham; 

Greiman, Stephen E.; Nguyen, Hung Manh

Systematic 

Parasitology

VAST; Graduate 

University of Science and 

Technology, Vietnam 

Academy of Science and 

Technology, GUST, 

(CT.0000.04/24-26); 

SCIE Q3

Hoang Ha Thi 

Nguyen/Nguyen 

 Manh Hung

0.000 1.333 1.333
Trương Thị Thành 

Vinh

P150
Theoretical studies on the antioxidant 

activity of potential marine xanthones
Thuy, Phan Thi; Ha, Nguyen Xuan

Free Radical 

Research
Không SCIE Q2 Phan Thi Thuy 20.000 20.000 40.000 Phan Thị Thùy

P151

A Systematic Review of Problem-Solving 

Skill Development for Students in STEM 

Education

Giang, Nguyen Thi Chau; Anh, Nguyen Thi 

Quynh; Dao, Thai Thi; Tuan, Phan Anh; 

Linh, Che Thi Hai; Chau, Pham Thi Hai

International Journal 

of Learning, 

Teaching and 

Educational Research

Không Scopus Q3
Nguyễn Thị 

Châu Giang
8.333 16.667 25.000

Nguyễn Thị Châu 

Giang

P152

Chemical constituents and in vitro 

antimicrobial activity of rhizome essential 

oils of Zingiber densissimum S.Q.Tong & 

Y.M.Xia and Kaempferia laotica Gagnep. 

growing wild in Vietnam

Nguyen-Ngoc, Hieu; Giang, Le Duc; Tran-

Trung, Hieu; Thang, Tran Dinh; Tuan, 

Nguyen Hoang; Nguyen, Dang Khoa; Duc, 

Nguyen Danh; Nhi, Nguyen Thanh To; Le, 

Chi Toan; An, Nguyen Thi Giang

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Nguyễn Ngọc 

Hiếu/Nguyễn 

Thị Giang An

6.667 5.333 12.000
Nguyễn Thị Giang 

An

Trần Trung Hiếu không 

phải cán bộ Trường

P153

Chemical composition, enzyme inhibitory 

activities, and molecular docking studies of 

essential oil of Knema globularia leaves 

from Vietnam

Ngan, Nguyen Thi; Nguyen, Trang H. D.; 

Vu, Danh C.; Ha, Nguyen Xuan; Tran-

Trung, Hieu; Giang, Le Duc; Thuy, Phan 

Thi; Thuan, Vi Thi; Van Huong, Bui; Van, 

Sy Vo; Van Trung, Hoang

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Nguyễn Thị 

Ngần/Hoàng 

Văn Trung

6.667 7.273 13.939 Hoàng Văn Trung

Trần Trung Hiếu, Vi Thị 

Ngân không phải cán bộ 

Trường

P154

Integrating land quality in peri-urban 

agriculture for sustainability and green 

revolution in Vietnam

Do, Thi Tai Thu; Nguyen, Cao Huan; Tran, 

Van Tuan; Vo, Thi Thu Ha; Do, Manh Tuan; 

Pham, Sy Liem; Trinh, Thi Kieu Trang; 

Pham, Thi Phin; Vu, Khac Hung; Yasir, 

Muhammad; Dang, Kinh Bac; Nguyen, An 

Thinh

Multidisciplinary 

Science Journal

 QG.21.18 of Vietnam 

National University
Scopus Q4

Thi Thai Thu 

Do/An Thinh 

Nguyen

0.000 0.556 0.556 Võ Thị Thu Hà

P155
Assessment of the Effects of Yoga on Self-

Perceived Health of Elderly

Nguyen, Hung Manh; Ngo, Tho Thi Nhu; 

Nguyen, Thuy Thi

Annals of Applied 

Sport Science
Không Scopus Q3

Nguyễn Mạnh 

Hùng
8.333 11.111 19.444

Nguyễn Mạnh 

Hùng

P156

Sharp sufficient conditions for mean 

convergence of the maximal partial sums of 

dependent random variables with general 

norming sequences

Thành, Lê Vǎn

Revista de la Real 

Academia de 

Ciencias Exactas, 

Fisicas y Naturales - 

Serie A: Matematicas

Không SCIE Q1 Lê Văn Thành 26.667 53.333 80 Lê Văn Thành

P157

Analysis of Factors Influencing Poor 

Performance in Mathematics of High 

School Students: Case Study in Vietnam

Tran, Trung; Nguyen, Tram Phuong Thuy; 

Nguyen, Bich Ngoc

Proceedings ICSIT, 

International 

Conference on 

Society and 

Information 

Technologies

Không Scopus Không xếp hạng Tran Trung 0.000 3.333 3.333 Nguyễn Ngọc Bích
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P158

Competence Assessment of Team of 

Specialists under the Organization and 

Personnel Department at Public 

Universities in Vietnam

Xuan Loc, Nguyen Thi; Thu, Phan Hung; 

Thanh, Thai Van; An, Nguyen Nhu

Education Research 

International
Không Scopus Q2

Nguyễn Thị 

Xuân Lộc/Phan 

Hùng Thư

10.000 15.000 25.000 Phan Hùng Thư

P159
Are we ready for education in Metaverse? 

PLS-SEM analysis

Nguyen, Binh-Hai Thi; Dang, Tri-Quan; 

Nguyen, Luan-Thanh; Tran, Thuy-Thanh Thi

Edelweiss Applied 

Science and 

Technology

Không Scopus Q3

Nguyen Thi Hai 

Binh/Nguyen 

Thanh Luan 

0.000 4.167 4.167
Trần Thị Thanh 

Thủy

P160

Regeneration of activated carbon after 

adsorption of dye using peracetic acid. part 

2: role of peracetic acid in the oxidation 

step;  

Giang, Nguyen Thi Kim; Lan, Phung Thi; 

Hanh, Do Hong; Hao, Nguyen Hoang; Thao, 

Vu Thi

ChemChemTech

This research is funded 

by Hanoi National 

University of Education 

under grant no. SPHN21-

04.

Scopus Q3

Nguyen Thi 

Kim Giang/Vu 

Thi Thao

0.000 1.667 1.667 Nguyễn Hoàng Hào

P161

Development of an Adaptive Fuzzy-Neural 

Controller for Temperature Control in a 

Brick Tunnel Kiln

Phan, Van Du; Nguyen, Xuan Hung; Dinh, 

Van Nam; Dang, Thai Son; Le, Van Chuong; 

Ho, Sy Phuong; Ta, Hung Cuong; Duong, 

Dinh Tu; Mai, The Anh

Electronics 

(Switzerland)
Không SCIE Q2 Phan Văn Dư 20.000 35.556 55.556 Phan Văn Dư

P162

Dynamics of twin pulse propagation and 

dual-optical switching in a Λ + Ξ atomic 

medium

Dong, Hoang Minh; Hien, Nguyen Thi Thu; 

Bang, Nguyen Huy; Van Doai, Le

Chaos, Solitons and 

Fractals

Vingroup Innovation 

Foundation

(VINIF)  

VINIF.2022.DA00076.

SCIE Q1 Lê Văn Đoài 13.333 13.333 26.667 Lê Văn Đoài

P163

Climatic niche modelling and genetic 

analyses highlight conservation priorities for 

the Spotted Softshell Turtle (Pelodiscus 

variegatus)

Le, Minh Duc; Rödder, Dennis; Nguyen, 

Tao Thien; Pham, Cuong The; Nguyen, 

Truong Quang; Ong, An Vinh; McCormack, 

Timothy E.M.; Nguyen, Thang Tai; Le, Mai 

Huyen; Ngo, Hanh Thi; Ziegler, Thomas

Nature Conservation

Ministry of Education and 

Training of Viet; Cologne 

Zoo; European Union of 

Aquarium Curators; 

EUAC

SCIE Q2

Minh Duc 

Le/Thomas 

Ziegler

0.000 1.818 1.818 Ông Vĩnh An

P164

Designing a Learning Project on 

Thermodynamics for Chemistry Students 

According to the CDIO Teaching Mode

Giac, Cao Cu; Van Giang, Cao Thi; Van 

Thanh, Tran

World Journal of 

Chemical Education

Vietnamese Ministry of 

Education and Training, 

(B2022-TDV-02)

Scopus Q4 Cao Cu Giac 3.333 2.222 5.556 Cao Cự Giác

P165

Chemical compositions and cytotoxicity 

effects of essential oils from the leaves and 

pseudo-stems of Curcuma zedoaroides 

Chaveer. & Tanee collected in Vietnam

Thu, Nguyen Thi; Tran-Trung, Hieu; Huong, 

Hoang Thi Dieu; Manh, Do Hong; Van 

Trung, Hoang; Tuan, Nguyen Hoang; Ha, 

Do Thi

Journal of 

Biologically Active 

Products from 

Nature

This research was a part 

of the research project, 

code NĐT.85.KR/20.  

VINIF.2023.TS.123

Scopus Q3
Nguyen Hoang 

Tuan/Do Thi Ha
0.000 1.190 1.190 Hoàng Văn Trung

Trần Trung Hiếu không 

phải cán bộ Trường

P166

Chemical composition and antimicrobial 

activity of essential oil of Alpinia 

menghaiensis S.Q. Tong & Y.M. Xia in 

S.Q. Tong from Vietnam; [Composición 

química y actividad antimicrobiana de 

aceite escencial de Alpinia menghaiensis 

S.Q. Tong y Y. M. Xia en S.Q. Tong de 

Vietnam]

Huong, Le Thi; Linh, Le Duy; Dai, Do 

Ngoc; Giwa-Ajeniya, Abdulatif Olufemi; 

Ogunwande, Isiaka Ajani

Boletin 

Latinoamericano y 

del Caribe de 

Plantas Medicinales 

y Aromaticas

Không SCIE Q3

Lê Thị Hương/ 

Ogunwande, 

Isiaka Ajani   

6.667 10.667 17.333 Lê Thị Hương

P167

Bioactive Compounds and Biological 

Activities of Vietnamese Ginseng (Panax 

vietnamensis Ha et Grushv.)

Thanh, Nguyen Trung; Van, Tran Thi Hong; 

Hung, Lai Viet; Van Khiem, Nguyen; Mai, 

Le Quynh; Xuyen, Do Thi; Oanh, Pham Thi; 

Van Hai, Do; Dien, Nguyen Duc; Nhut, 

Duong Tan

Reference Series in 

Phytochemistry
Không Scopus Q4

Nguyen Trung 

Thanh 
0.000 1.333 1.333 Nguyễn Đức Diện

P168

Improved Streaming Algorithm 

for Minimum Cost Submodular Cover 

Problem

Tran, Tan D.; Pham, Canh V.; Trung, Dung 

P.; Nguyen, Uyen T.

Lecture Notes in 

Computer Science 

(including subseries 

Lecture Notes in 

Artificial 

Intelligence and 

Lecture Notes in 

Bioinformatics)

Không Scopus Q2
Tan D. Tran/ 

Canh V. Pham
0.000 5.000 5.000 Nguyễn Thị Uyên
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P169

Driving Digital Transformation in 

Certificate Management: A Blockchain-

Based Solution for Vinh University

Tan, Le Van; Hung, Pham Minh

International Journal 

of Information and 

Education 

Technology

Không Scopus Q3

Lê Văn Tấn/ 

Phạm Minh 

Hùng

8.333 16.667 25.000 Lê Văn Tấn

P170

Chemical Compositions, and Antimicrobial 

and Mosquito Larvicidal Activities of 

Essential Oils from Four Syzygium Species 

Syzygium formosum (Wall.) Masam., S. 

syzygioides (Miq.) Merr. & L.M. Perry, S. 

megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C. Nair, 

and S. chantaranothaianum W.K. Soh & J. 

Parn

Huong, Le Thi; Phu, Hoang Vinh; Hung, 

Nguyen Huy; Duc Giang, Le; Dai, Do Ngoc; 

Hop, Nguyen Quang; The Son, Ninh

Journal of Essential 

Oil Research

This research was funded 

by Ministry of Education 

and Training, Vietnam, 

under grant number: 

B2022-TDV-07.

SCIE Q2
Lê Thị Hương/ 

Ninh Thế Sơn
5.000 8.571 13.571 Lê Thị Hương

P171

Knob of adjusting light group velocity in an 

inhomogeneously broadened degenerate 

two-level atomic medium by a magnetic 

field

Tuan, Anh Nguyen; Doan, Thanh Thai; Huy, 

Bang Nguyen; Yen, Nga Luong Thi; Hoang 

Minh, Dong

Laser Physics Letters

 Ho Chi Minh City 

University of Industry and 

Trade under Contract no 

86/HĐ-DCT dated 15 

August 2023;  (VINIF), 

code VINIF.2022.STS.52.

SCIE Q3

Anh Nguyen 

Tuan/Hoang 

Minh Dong

0.000 5.333 5.333 Lê Văn Đoài

P172

Organizing activities for students of 

chemistry pedagogy to research according 

to the CDIO approach in Vietnam

Giac, Cao Cu; Thuan An, Dang Thi; Thu 

Hiep, Le Thi; Hoang, Ly Huy; Duc, Nguyen 

Mau

Journal of Education 

and e-Learning 

Research

Vietnamese Ministry of 

Education and Training 

(Grant number: B2022-

TDV-02).

Scopus Q3

Cao Cu Giac/ 

Nguyen Mau 

Duc

2.083 3.333 5.417 Cao Cự Giác

P173

Rhizome essential oil of Curcuma 

zedoaroides Chaveer. & Tanee: chemical 

composition, cytotoxic activities, and 

molecular docking approach

Thu, Nguyen Thi; Tran-Trung, Hieu; Duc, 

Dau Xuan; Ha, Nguyen Xuan; Khanh, Pham 

Ngoc; Tung, Nguyen Thanh; Van Hoa, 

Nguyen; Tuan, Nguyen Hoang; Ha, Do Thi

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Nguyen Hoang 

Tuan/Do Thi Ha
0.000 2.963 2.963 Đậu Xuân Đức

Trần Trung Hiếu không 

phải cán bộ Trường

P174

Creating CDIO-Based Chemistry Research 

Activities for Students: A Case Study in 

Organic Compound Structure

Giac, Cao Cu; Tuan, Pham Ngoc; Hiep, Le 

Thi Thu

World Journal of 

Chemical Education

Vietnamese Ministry of 

Education and Training, 

(B2022-TDV-02)

Scopus Q4 Cao Cu Giac 3.333 4.444 7.778 Cao Cự Giác

P175
An adaptive fuzzy weight algorithm for the 

class imbalance learning problem
Quang, Vo Duc; Khang, Tran Dinh

International Journal 

of Intelligent 

Information and 

Database Systems

Không Scopus Q4

Võ Đức 

Quang/Tran 

Dinh Khang

3.333 6.667 10.000 Võ Đức Quang

P176

Essential oils of Lauraceae: antimicrobial 

activity and constituents of essential oil 

from two Machilus species from Vietnam

Huong, Le Thi; Chau, Dao Thi Minh; An, 

Nguyen Thi Giang; Dai, Do Ngoc; Giwa-

Ajeniya, Abdulaateef Olufemi; Ogunwande, 

Isiaka Ajani 

Journal of Essential 

Oil-Bearing Plants
Không SCIE Q3

Lê Thị Hương/ 

Ogunwande, 

Isiaka Ajani,   

6.667 11.429 18.095 Lê Thị Hương

P177
Complete convergence for the maximal 

partial sums without maximal inequalities

Boukhari, Fakhreddine; Dzung, Nguyen Chi; 

Thaǹh, Lê Vǎn

Quaestiones 

Mathematicae

 Ministry of Education 

and Training, grant no. 

B2022-TDV-01

SCIE Q2

Boukhari, 

Fakhreddine/Lê 

Văn Thành 

5.000 6.667 11.667 Lê Văn Thành

P178

Correlation Analysis Between Seismic 

Response of Primary Auxiliary Building 

and Ground Motion Intensity Measures

Nguyen, Thanh-Tung Thi (57225934572); 

Phan, Van-Long (57203821603); Nguyen, 

Duy-Duan (56941283500)

Lecture Notes in 

Civil Engineering
Không Scopus Q4

Nguyễn Thị 

Thanh Tùng/

Nguyễn Duy 

Duẩn

6.667 13.333 20.000 Nguyễn Duy Duẩn

P179

Changes in Physicochemical Indicators of 

Water Resulting from River Activities - 

Case Study in Nida Valley, Poland

Phan, Cong Ngoc; Strużyński, Andrzej; 

Kowalik, Tomasz

Journal of 

Ecological 

Engineering

Không Scopus Q2
Phan Công 

Ngọc
5.000 3.333 8.333 Phan Công Ngọc

Tác giả Phan Cong 

Ngọc đứng tên 2 địa chỉ
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P180

Land Suitability Assessment for Growth of 

Rhizophora stylosa and Aegiceras 

corniculatum for Development of Mangrove 

Forests in Coastal Areas of Nghe an 

Province, Vietnam

Van Luong Vu, V.L.; Hoang, Anh The; 

Hoang, Thi Thuy; Dau, Khac Tai; Du Tran, 

Dinh; Nguyen, Thi Thuy Ha; Phan, Thi 

Quynh Nga; Luong, Thi Thanh Vinh

International Journal 

of Agriculture and 

Biosciences

Không Scopus Q1 Hoàng Anh Thế 13.333 25.000 38.333 Hoàng Anh Thế

Tác giả Nguyen Thi 

Thuy Ha đứng tên 2 địa 

chỉ

P181

The Chamber of Representatives of Annam 

People Confronts the Government’s 

Proposed Tax Reforms in 1938

Dau Duc Anh, Mai Thi Thanh Nga

Moussons/Recherche 

 en sciences 

humaines sur l'Asie 

du Sud-Est 

Không ESCI Không xếp hạng Dau Duc Anh 5.000 10.000 15.000 Đậu Đức Anh

P182
Stochastic differential-algebraic equations 

of index 2
Nguyễn Thị Thế

 Lobachevskii 

Journal of 

Mathematics  

Không Scopus Q2 Nguyễn Thị Thế 10.000 20.000 30.000 Nguyễn Thị Thế

Trong vol 45/2024, 

nhưng xuất bản chính 

thức 26/3/2025

P183

Densities and Fertilizer Dosages based 

Study on the Development and Yield 

of Solanum procumbens  Lour. in the 

Central Vietnam

Hoan Nguyen Van, Duc Tran Thanh, Tan 

Nguyen Duy Ngoc, Lam Nguyen Ho

Indian Journal of 

Agricultural 

Research

 Strong Research Group 

of Hue University 

(NCM.DHH.2022.43)

Scopus Q3

Hoan Nguyen 

Van/Lam 

Nguyen Ho

2.083 2.083 4.167 Nguyễn Văn Hoàn

P184

Multi-Functional Wideband Metasurface: 

Perfect Absorber and Linear to Linear and 

Linear to Circular Polarization Converter

Huu Lam Phan, Thi Quynh Hoa Nguyen, 

Jung-Mu Kim
IEEE Access

NAFOSTED 103.02-

2021.44.
SCIE Q1

Huu Lam Phan/ 

Thi Quynh Hoa 

Nguyen, Jung-

Mu Kim

2.222 4.444 6.667 Nguyễn Thị Minh

Nguyen Thi Quynh Hoa 

đứng tên 2 đơn vị; 2 tác 

giả liên hệ

P185

High efficient bi-functional metasurface 

with linear polarization conversion and 

asymmetric transmission for terahertz region

Nguyen, Thi Quynh Hoa, Thi Minh Nguyen, 

Hong Quang Nguyen
Journal of Optics Không SCIE Q2

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa
20.000 40.000 60.000 Nguyễn Thị Minh

P186

Multifunctional Reconfigurable Vanadium 

Dioxide Integrated Metasurface for 

Reflection, Asymmetric Transmission and 

Cross-Polarization Conversion in Terahertz 

Region

Nguyen, Thi Quynh Hoa, Thi Minh Nguyen
Advanced Theory 

and Simulations
Không SCIE Q1

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa
26.667 53.333 80.000

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa

P187

Optimization of sowing density for 

improving fruit yield of tomatoes grown in 

open-field crop

Dinh Kim Hao Thi, Dang Truong An

Indian Journal of 

Agricultural 

Research

Không Scopus Q3
Đinh Thị Kim 

Hảo
8.333 8.333 16.667 Đinh Thị Kim Hảo

P188

The Effects of Long-term Yoga Program on 

Blood Pressure and Physical Fitness of 

Older Adults with Stage 1 Hypertension

Nguyen, Hung Manh; Ngo, Tho Thi Nhu; 

Nguyen, Thuy Thi, Phạm Văn Đàn

Annals of Applied 

Sport Science
Không Scopus Q3

Nguyễn Mạnh 

Hùng
8.333 8.333 16.667

Nguyễn Mạnh 

Hùng

P189
Improved Streaming Algorithm for 

Minimum Cost Submodular Cover Problem

Tan D. Tran, Canh V. Pham, Dung P. Trung, 

and Uyen T. Nguyen

Computational Data 

and Social Networks
Không Scopus Q2

Tan D. 

Tran/Dung P. 

Trung

0.000 5.000 5.000 Nguyễn Thị Uyên

P190
Deep Learning for Path Tracking of 

Autonomous Mobile Robots

Mai The Anh, Dang Thai Son, Phan Van 

Quyet

Springer 

Proceedings in 

Physics

Không Scopus Q4 Mai The Anh 6.667 8.889 15.556 Mai Thế Anh
Phan Van Quyet không 

thuộc cán bộ Trường

P191
Proposal of a Fault-tolerant controller for 

wheeled mobile robots with faulty actuators

Ho Sy Phuong; Ngo Manh Tien; Ngo Duy 

Tan; Mai The Anh; Duong Dinh Tu 

Moussons/Recherche 

 en sciences 

humaines sur l'Asie 

du Sud-Est 

Vietnam’s National 

project, code: 

DTDLCN.19/23 of the 

CT1187 Physics

development program in 

the period 2021- 2025

Scopus Không xếp hạng Ho Sy Phuong 2.500 3.000 5.500 Hồ Sỹ Phương

P192

Design and Implementation of a 

Backstepping PID Controller for Trajectory 

Tracking of Differential Drive-Wheeled 

Mobile Robot

Duong Dinh Tu, Ho Sy Phuong, Tran Duc 

Luong, Le Van Chuong, Vu Van Thanh & 

Le Ngoc Phuoc 

Lecture Notes in 

Networks and 

Systems

Không Scopus Q4 Duong Dinh Tu 6.667 6.667 13.333 Dương Đình Tú

 Tran Duc Luong,  Vu 

Van Thanh & Le Ngoc 

Phuoc không phải cán 

bộ thuộc Trường

P193

Impact of deposit capital mobilization 

quality on individual customer satisfaction 

at Vietnamese commercial banks

Thanh Cuong Dang, Thi Nga Phạm

Journal of 

Economics and 

Development

Không Scopus Q1

Đặng Thành 

Cương/Phạm 

Thị Nga

6.667 13.333 20.000
Đặng Thành 

Cương
Special Issue

P194
Solutions to perfect development 

institutions in Vietnam
Vu Thi Phuong Le

Revista Electrónica 

de Investigación en 

Ciencias Económicas

Không ESCI Không xếp hạng
Vũ Thị Phương 

Lê
5.000 10.000 15.000 Vũ Thị Phương Lê
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P195

 Chemical Constituents, Biological 

Activities and Molecular Docking Studies 

of Root and Aerial Part Essential Oils from 

Erigeron sublyratus Roxb. ex DC 

(Asteraceae). 

Nguyen Thi Giang An , Le Duc Giang , Hieu 

Tran Trung , Dau Xuan Duc, Nguyen Thi 

Thu, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Xuan 

Ha , Dang Khoa Nguyen , Van Sy Vo .

Chemistry & 

Biodivers
Không SCIE Q3

Nguyen Thi 

Giang An/Le 

Duc Giang

13.333 8.889 22.222 Lê Đức Giang

Vol 22/2025 nhưng 

publish 29/9/2024;

Tran Trung Hieu không 

phải cán bộ Trường

P196

Assessing enzymatic inhibitory effects of 

essential oil from Distichochlamys orlowii 

K. Larsen & M.F. Newman rhizomes

Hieu Tran-Trung, Danh C. Vu, Hoang Van 

Trung, Nguyen Hoang Tuan, Tran Dinh 

Thang & Trang H.D. Nguyen

Journal of 

Biologically Active 

Products from 

Nature

Không Scopus Q3

Hieu Tran-

Trung/Trang 

H.D Nguyen

0.000 2.778 2.778 Hoàng Văn Trung
Tran Trung Hieu không 

phải cán bộ Trường

P197

Pigments, Phenolics, Antioxidant Activity, 

AntiInflammatory Properties of Crude 

Acetonic Extract from Viola dalatensis

Pham M. Tuan, Nguyen T. Ngan, Nguyen X. 

Ha, Hoang V. Trung

Tropical Journal of 

Natural Product 

Research

Không Scopus Q3 Pham M. Tuan 0.000 4.167 4.167 Hoàng Văn Trung

P198

An improved fuzzy support vector machine 

algorithm for highly imbalanced datasets in 

the co-authorship recommendation problem

Vo Duc Quang; Hoang Huu Viet; Nguyen 

Hai Yen; Tran Dinh Khang

2023 International 

Conference on 

Advanced 

Computing and 

Analytics 

(ACOMPA)

Không Scopus Không xếp hạng Vo Duc Quang 5.000 5.000 10.000 Võ Đức Quang

P199

Historical values of the Hong Duc law and 

the practice of legal construction in Vietnam 

currently

Nguyen Van Dai
Journal of Law and 

Political Science
Không ESCI Không xếp hạng

Nguyen Van 

Dai
5.000 10.000 15.000 Nguyễn Văn Đại

P200

Comprehensive Study on the Adsorption 

and Degradation of 

Dichlorodiphenyltrichloroethane on 

Bifunctional Adsorption-Photocatalysis 

Material TiO2/MCM-41 Using Quantum 

Chemical Methods

Nguyen Thi Thu Ha, Hoang Lan Ngo, Thi 

Be Pham, Nguyen Hoang Hao, Cong Trinh 

Bui, Thi Lan Phung, Le Minh Cam, and 

Nguyen Ngoc Ha

ACS Omega 

This work is funded by 

the Ministry of Science 

and Technology

under grant no. 

ĐTĐL.CN-66/19

SCIE Q1

Nguyễn Thị 

Thu 

Hà/Nguyễn 

Ngọc Hà

0.000 3.333 3.333 Nguyễn Hoàng Hào

P201

Human Resources for Socio-Economic 

Development in Mountainous Areas of 

Vietnam: Case Study of the Western 

Region of Nghe An Province

Dr. Nguyen Thi My Huong, 2Associate 

Professor Dr. Dinh Trung Thanh,  

3Master Nguyen Thi Diep, 4Dr. Nguyen Thi 

Hai Yen

Tuijin Jishu/Journal 

of Propulsion 

Technology

Không Scopus Q3
Nguyễn Thị Mỹ 

Hương
8.333 16.667 25.000 Đinh Trung Thành

P202

Controlling power in state building 

according to Ho Chi Minh’s ideology: 

Historical value and significance for 

Vietnam today

Dinh Trung Thanh, Cao Thi Ngoc Yen, Le 

Cong Huu, Nguyen Thi My Huong, Tran 

Mai Uoc

Journal of Research 

Administration
Không Scopus Q3

Đinh Trung 

Thành
8.333 10.000 18.333 Đinh Trung Thành

P203

Factors affecting sustainable poverty 

reduction livelihoods in rural areas in the 

Mekong Delta, Vietnam

Le, Vu Thi Phuong; 

Tuan, Phan Van; 

Hai, Nguyen Chi 

GeoJournal of 

Tourism and 

Geosites

Không Scopus Q1

Vũ Thị Phương 

Lê/ Nguyễn Chí 

Hải

6.667 17.778 24.444 Phan Văn Tuấn

2957.053TỔNG

16


		2025-07-16T07:07:01+0000


		2025-07-16T11:09:56+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-18T09:18:57+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Nghệ An
	Nguyễn Huy Bằng<bangnh@vinhuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-18T09:42:27+0700
	 - NGHỆ AN
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<VINHUNI@VINHUNI.EDU.VN> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-18T09:43:17+0700
	 - NGHỆ AN
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<VINHUNI@VINHUNI.EDU.VN> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-18T09:43:30+0700
	 - NGHỆ AN
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<VINHUNI@VINHUNI.EDU.VN> đã ký lên văn bản này!




